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THƯ MỤC SÁCH MỚI 
 

 
 

1/. RODARI, GIANNI. Cuốn sách tại sao : Dành cho mọi lứa tuổi / Gianni Rodari; 

Giulia Orecchia minh hoạ ; Bùi Thị Thái Dương dịch; Thương Thương sửa thơ. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2023. - 176 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 001 / C517S 

- Mã kho: PM 39011 

- Mã kho: VV 33072 

 

2/. NGUYỄN LÂN DŨNG. Tri thức là sức mạnh / GS.TS. Nguyễn Lân Dũng. - Hà Nội 

: Dân Trí, 2022. - 213 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học cơ bản về tri thức dưới dạng các câu hỏi 

như: Trái Đất xuất hiện từ bao giờ?, vì sao Mặt Trăng có hình dạng thay đổi trong tháng?, loài 

người xuất hiện từ bao giờ?, những nước nào giàu nhất?, những thảm hoạ núi lửa trong lịch 

sử, thế nào là môi trường sống?, vì sao cần bảo tồn đa dạng sinh học?.... 

+ Môn loại: 001 / TR300T 

- Mã kho: PM 39154 

- Mã kho: VV 33139 

 

3/. Lập trình trong kỹ thuật với ngôn ngữ C++ / Phùng Thị Thu Hiền, Đặng Thị Hiên,.... 

- Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 359 tr. : Bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho sinh viên các ngành 

kỹ thuật, đặc biệt là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tinh.... 

+ Môn loại: 005.133 / L123T 

- Mã kho: PM 39062 

- Mã kho: VL 8176 

 

4/. NGUYỄN ANH TUẤN. Bảo vệ an ninh, trật tự ở Việt Nam trong bối cảnh chuyển 

đổi số / TS. Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 303 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 2 phần: Những vấn đề cơ bản về bảo đảm an ninh, trật tự 

trong bối cảnh chuyển đổi số; Một số văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật 

tự trong bối cảnh chuyển đổi số. 

+ Môn loại: 005.8 / B108V 

- Mã kho: PM 38977 

- Mã kho: VV 33063 

 

5/. NGUYỄN VĂN KHA. Các hình thức tấn công mạng = Cyberspace : Kiến thức cơ 

bản về không gian mạng giúp cộng đồng tăng cường ý thức bảo mật trên không gian mạng / 

ThS. Nguyễn Văn Kha, TS. Lê Quyết Thắng, TS. Trương Minh Nhật Quang. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2022. - 99 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách chia sẽ kiến thức giúp cộng đồng tăng cường ý thức bảo mật trên 

không gian mạng, hiểu rõ hơn các loại mã độc, các hình thức tấn công mạng và chu kỳ tấn 

công mạng của tội phạm mạng. Bên cạnh đó, cuốn sách còn hướng dẫn các chuyên viên bảo 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ III-2023 

 

2 

 

mật, hướng dẫn sinh viên, học sinh tạo lập môi trường thử nghiệm tấn công mạng và phân 

tích dữ liệu tấn công mạng.... 

+ Môn loại: 005.8 / C101H 

- Mã kho: PM 39115 

- Mã kho: VV 33037 

 

6/. NGUYỄN HỮU VINH. Kỹ thuật lập trình LabVIEW từ cơ bản đến nâng cao / TS. 

Nguyễn Hữu Vinh, PGS. TS. Trương Đình Nhơn, TS. Vũ Quang Huy. - Hà Nội : Thanh Niên, 

2023. - 400 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu LabVIEW, thiết bị đo ảo, môi trường làm việc LabVIEW, một số 

bài thực hành cơ bản, đo lường và phát tín hiệu - thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu trong 

LabVIEW, điều khiển thiết bị đo trong LabVIEW. 

+ Môn loại: 006.663 / K600T 

- Mã kho: PM 38920 

- Mã kho: VL 8124 

 

7/. NGUYỄN VIẾT THẢO. Báo chí chính trị và cuộc sống : Sách chuyên khảo / 

PGS.TS. Nguyễn Viết Thảo. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 299 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung vào 3 chủ đề: Con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; Việt Nam trong thế giới ngày nay; công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trong bối cảnh mới, 

thể hiện rõ mục đích tuyên truyền của người viết của Nhà xuất bản Lý luận chính trị.. 

+ Môn loại: 079.597 / B108C 

- Mã kho: PM 38900 

- Mã kho: VV 32980 

 

8/. TẠ NGỌC TẤN. Chuông làng báo - Sự thật sau sự thật / Tạ Ngọc Tấn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 315 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập những vấn đề kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội nóng bỏng 

trong nước và quốc tế tại thời điểm đăng tải, có khi lại phê phán cách làm báo thiếu chuyên 

nghiệp, những nhà báo không tuân thủ đạo đức nghề báo, bẻ cong ngòi bút, dùng chiêu trò để 

làm lợi cho cá nhân.... 

+ Môn loại: 079.597 / CH518L 

- Mã kho: PM 39023 

- Mã kho: VV 32991 

 

9/. FRANKLIN, BANJAMIN. Thà có một con chim trong tay... : Những lời dạy trong 

cuốn "poor richard''s almanack" của người cha lập quốc Hoa Kỳ Banjamin Franklin / 

Banjamin Franklin; Maud, Miska Petersham minh hoạ.... - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. - 40 

tr. : Tranh vẽ; 28 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói hay của Benjamin Franklin - Một trong những người 

lập quốc vĩ đại đầu tiên của Hoa Kỳ, hàm chứa các triết lý sâu xa giúp người đọc nâng cao 

khả năng tư duy, khai mở bản thân, rèn luyện và trau dồi đạo đức. 

+ Môn loại: 080 / TH100C 

- Mã kho: PM 38941 

- Mã kho: VL 8216 
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10/. THU GIANG NGUYỄN DUY CẦN. Dịch học nhập môn / Thu Giang Nguyễn Duy 

Cần. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 124 tr. : Hình vẽ, bảng; 19 cm. 

Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về dịch, sách Chu Dịch, hình thức biểu đạt kinh dịch, 

biến dịch, bất dịch; so sánh dịch kinh biện chứng pháp của đông phương cổ với duy vật biện 

chứng pháp của Tây phương ngày nay. 

+ Môn loại: 133.33 / D302H 

- Mã kho: PM 39022 

- Mã kho: VV 32992 

 

11/. NGUYỄN TRỌNG TUỆ. Phong thuỷ ứng dụng / Nguyễn Trọng Tuệ chủ biên; 

Trịnh Thanh Tuấn. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - Hình vẽ, bảng. - 24 cm. 

T.1. - 204 tr. 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức căn bản về phong thuỷ, hình thế trong phong thuỷ, bát 

trạch căn bản, phong thuỷ huyền không phi tinh và phong thuỷ ứng dụng. 

+ Môn loại: 133.3337 / PH431T 

- Mã kho: PM 39167 

- Mã kho: VL 8180 

 

12/. HUYỀN TRANG. Đọc con số, đoán vận mệnh / Huyền Trang, Diệu Vy. - Hà Nội : 

Kim Đồng, 2022. - 232 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin cơ bản về thần số học về những con số xung quanh mình, 

lập và giải mã được các biểu đồ cơ bản, đồng thời hiểu được những rung động, năng lượng 

trong cuộc sống hằng ngày giúp bạn tìm thấy nhiều thông tin có ích về thế giới xung quanh 

cũng như về chính mình. 

+ Môn loại: 133.3354 / Đ419C 

- Mã kho: PM 39104 

- Mã kho: VV 33048 

 

13/. SIÉMONS, JEAN-LOUIS. Bí ẩn luân hồi = Revivre nos vies antérieures : Các minh 

chứng về đầu thai và tiền kiếp / Jean-Louis Siémons, Lê Thành dịch. - Hà Nội : Công ty cổ 

phần Văn hóa Văn Lang, 2023. - 332 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện được xem là bằng chứng thực nghiệm của sự đầu 

thai và luân hồi. Tác giả đã chia sẻ điều kỳ diệu và chân thực trong tập hợp các minh chứng 

của nhiều nhân chứng về việc đầu thai và luân hồi. 

+ Môn loại: 133.9013 / B300A 

- Mã kho: PM 38946 

- Mã kho: VV 33128 

 

14/. HICKS, ESTHER. Sức mạnh cảm xúc : Khơi dậy sức mạnh kỳ diệu của cảm xúc / 

Esther Hicks, Jerry Hicks; Thiêm Kim dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 199 tr. : Hình vẽ; 

21 cm.. - (Tâm lý học đời sống) 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết khơi dậy sức mạnh kỳ diệu của cảm xúc, giúp bạn 

hiểu được những cảm xúc mà bản thân đã trải qua trong suốt cuộc đời khi đối mặt với cuộc 

sống luôn thay đổi của chính mình. 

+ Môn loại: 152.4 / S552M 
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- Mã kho: PM 39077 

- Mã kho: VV 33093 

 

15/. LÝ QUẾ ĐÔNG. Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái / Lý Quế Đông; Tri thức Việt 

dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 207 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Thông qua các câu chuyện giúp chúng ta có thể khám phá trí tuệ cũng như bí 

quyết thành công của người Do Thái ở tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống: Sinh tồn, cách ứng 

xử trong cuộc sống, sinh hoạt, học tập, kinh doanh, tài sản.... 

+ Môn loại: 153.089924 / C107C 

- Mã kho: PM 39122 

- Mã kho: VV 33030 

 

16/. FOWLER, SUSAN. Làm chủ động lực làm chủ cuộc đời = Master your motivation 

: 3 sự thật khoa học giúp bạn đạt mọi mục tiêu trong cuộc sống / Susan Fowler; Phạm Mai 

dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 270 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về bản chất của động lực thông qua các yếu tố: Tạo ra lựa chọn, 

tạo ra sự kết nối và tạo ra năng lực; các nội dung về kỹ năng làm chủ động lực và nhận thức 

về những tác nhân gây xao lãng trong công việc và sự nghiệp, nhằm chuyển hoá được động 

lực của bản thân, đạt hiệu suất tốt hơn trong cả công việc lẫn cuộc sống. 

+ Môn loại: 153.1534 / L104C 

- Mã kho: PM 38967 

- Mã kho: VV 33053 

 

17/. KIẾM THÁNH MIÊU. Cao thủ EQ - Ta mở lời, người mở lòng : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Kiếm Thánh Miêu; An Lạc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 175 tr. : Bảng, 

tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học hữu ích về nghệ thuật sử dụng ngôn từ, nghệ thuật 

nắm bắt cảm xúc, nghệ thuật cố gắng, nghệ thuật trân trọng bản thân, nghệ thuật bồi đắp sự 

tự tin và nghệ thuật kiểm soát cảm xúc giúp bạn đọc học được khả năng xác định, kiểm soát 

cảm xúc, suy nghĩ của bản thân và người xung quanh, từ đó làm chủ và giải phóng cảm xúc 

đúng lúc đúng chỗ. 

+ Môn loại: 153.4 / C108T 

- Mã kho: PM 39085 

- Mã kho: VV 33085 

 

18/. KIẾM THÁNH MIÊU. Cao thủ EQ - Trân lí trí, trọng cảm xúc : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Kiếm Thánh Miêu ; An Lạc dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 143 tr. : Tranh 

vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bài học hữu ích về nghệ thuật nhận thức cảm xúc, nghệ thuật 

làm bạn với cảm xúc, nghệ thuật kết nối, nghệ thuật giao tiếp và nghệ thuật bày tỏ tình yêu 

giúp bạn đọc sẽ học được cách cân bằng giữa cảm tính và lí tính, từ đó làm chủ và giải phóng 

cảm xúc đúng lúc đúng chỗ. 

+ Môn loại: 153.4 / C108T 

- Mã kho: PM 39102 

- Mã kho: VV 33050 
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19/. TÔ MINH. Thuật nói chuyện : Nâng cao phong cách giao tiếp đắc nhân tâm thời 

đại số / Tô Minh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 183 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc, kỹ xảo lời nói và hành động trong nghệ thuật giao 

tiếp nhằm làm chủ mọi tình huống và đạt được những điều mong muốn. 

+ Môn loại: 153.6 / TH504N 

- Mã kho: PM 39123 

- Mã kho: VV 33029 

 

20/. ROUSE, SCOTT. Soi hành vi bắt cảm xúc : Giải mã những thông điệp không lời 

trong cuộc sống, tình yêu và công việc : Dành cho tuổi trưởng thành / Scott Rouse; Jo Hoàng 

dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 163 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin cần thiết và cách thức giải mã các dấu hiệu giao 

tiếp phi ngôn ngữ, để có thể đưa ra những quyết định đúng đắn hơn đối với các cá nhân và 

tình huống thực tế gặp phải trong cuộc sống như hẹn hò, phỏng vấn ứng tuyển việc làm và 

giao tiếp nơi công sở. 

+ Môn loại: 153.69 / S428H 

- Mã kho: PM 38972 

- Mã kho: VV 33058 

 

21/. GORDON, ADAM. 365 "chiêu" vui sống / Adam Gordon; Hoa Nguyễn. - Thanh 

Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 174 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nhiều cách giải toả căng thẳng hiệu quả trong cuộc sống qua những 

phương cách như: chào đón ngày mới với tâm trí an nhiên, sẵn sàng đương đầu bão tố căng 

thẳng và sóng lòng cảm xúc, thay đổi tích cực, chăm sóc cơ thể, chăm sóc mái ấm, sống cùng 

người khác, hoạt động sáng tạo, giải trí.... 

+ Môn loại: 155.9042 / B100T 

- Mã kho: PM 39075 

- Mã kho: VV 33095 

 

22/. ROBERTS, RUSS. Adam Smith có thể thay đổi đời bạn = How Adam Smith can 

change your life : Áp dụng kinh tế học vào cuộc sống / Russ Roberts; Thế Anh dịch. - Hà Nội 

: Hồng Đức, 2023. - 319 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những triết lý, phân tích sâu sắc cùng những câu trả lời bất ngờ của nhà 

kinh tế học Adam Smith giúp bạn có thể áp dụng kinh tế vào cuộc sống và làm thay đổi chính 

cuộc đời bạn: Làm sao để hiểu rõ bản thân?, làm sao để hạnh phúc?, để không còn tự lừa dối 

mình?, làm sao để được yêu?, làm sao để trở nên đáng yêu?.... 

+ Môn loại: 158.1 / A102S 

- Mã kho: PM 38998 

- Mã kho: VV 33102 

 

23/. LÝ THƯỢNG LONG. 30 tuổi - mọi thứ chỉ mới bắt đầu / Lý Thượng Long; Nguyễn 

Thị Kim Phượng dịch. - Hà Nội : Công ty cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn, 2023. - 330 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Ba mươi tuổi, một phần ba quãng thời gian cuộc đời đã hết, cũng là mở đầu 

cho quãng đường mới mở ra. Cuốn sách này tặng bạn chìa khoá đi vào thế giới trưởng thành 

và tiến bộ, chính sự kiên trì làm người khác phải cảm động, làm mọi khó khăn phải lùi bước. 
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+ Môn loại: 158.1 / B100M 

- Mã kho: PM 38970 

- Mã kho: VV 33056 

 

24/. HAY, LOUISE. 3 tuần chữa lành cuộc sống = Mirror work : 21 days to heal your 

life : Sách tham khảo / Louise Hay; Thái An dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 223 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết giúp bạn chữa lành trong cuộc sống sau 3 tuần: 

Quan tâm bản thân ở cấp độ sâu, tự tin vào sự dẫn dắt nội tâm, nhận thức được những món 

quà của tâm hồn, vượt qua sự kháng cự trước thay đổi, thúc đẩy lòng tự tôn, vun đắp tình yêu 

thương và lòng trắc ẩn. 

+ Môn loại: 158.1 / B100T 

- Mã kho: PM 39079 

- Mã kho: VV 33091 

 

25/. GLWIAK, MATTHEW V.. 365 ngày khám phá đam mê và theo đuổi mục đích của 

bản thân / Matthew V. Glwiak; Hiền Hoàng dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 247 tr.; 23 

cm. 

Tóm tắt: Qua những câu chuyện truyền cảm hứng để giúp bạn tìm thấy lại ước mơ của 

mình và xác định điều thực sự quan trọng với bạn, kết nối lại với đam mê cho công việc và 

cuộc sống, tháo gỡ những chướng ngại tinh thần và cảm xúc để thành công, khơi dậy đam mê 

ở người khác và trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả. 

+ Môn loại: 158.1 / B100T 

- Mã kho: PM 38966 

- Mã kho: VV 33131 

 

26/. PEARL, SUSIE. 7 thói quen đánh thức tiềm năng sáng tạo / Susie Pearl; Thành Bảo 

Ngọc dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 187 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc được bước nhảy vọt về mặt sáng tạo. Cuốn sách thiết 

thực và chứa đựng vô vàn những ý tưởng tuyệt vời để bạn mặc sức sáng tạo cũng như vượt 

qua những rào cản.... 

+ Môn loại: 158.1 / B112T 

- Mã kho: PM 39101 

- Mã kho: VV 33051 

 

27/. SANDERSON, ASTON. Bí kíp độc thoại : Biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực 

và tự tin hơn / Aston Sanderson; Diệp Kim Thắm dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 119 tr. 

: Hình vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Self talk : How to train your brain to turn negative thinking into 

positive thinking & practice self love 

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng giúp bạn từng bước xây dựng thói quen suy nghĩ 

tích cực, học cách chấp nhận và yêu thương bản thân, khai thác lợi ích của những suy nghĩ 

tiêu cực và biến "độc thoại" trở thành đồng minh tốt nhất trên hành trình hướng đến cuộc sống 

hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / B300K 

- Mã kho: PM 39124 
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- Mã kho: VV 33028 

 

28/. BIRD, JENNY. Cách làm việc với mọi người và tận hưởng / Jenny Bird, Sarah 

Gornall; Lê Anh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 319 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các gợi ý suy ngẫm, các ông cụ để thử nghiệm, các mô 

hình để phân tích mối quan hệ giữa hai người, cùng các bảng biểu để kích thích khám phá và 

phát triển.... 

+ Môn loại: 158.1 / C102L 

- Mã kho: PM 39112 

- Mã kho: VV 33040 

 

29/. SELMI, AMINA AITSI. Cạm bẫy của thành công : Tại sao chúng ta lại mắc kẹt 

trong công việc mình không thích? / Amina Aitsi Selmi; Hảo Thuỵ dịch. - Hà Nội : Thanh 

Niên, 2023. - 342 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 158.1 / C104B 

- Mã kho: PM 39089 

- Mã kho: VV 33081 

 

30/. THERESA CHEUNG. 21 nghi thức khai mở trực giác = Parent yourself again : Kết 

nối với suối nguồn trí tuệ nội tại, tạo đột phá thành công trong cuộc sống : Sách tham khảo / 

Theresa Cheung; Châu Khánh Tâm dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 404 tr. : Tranh vẽ; 21 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 nghi thức khai mở trực giác giúp bạn kết nối với suối nguồn trí 

tuệ nội tại, tạo đột phá thành công trong cuôc sống: Đánh thức sự hiểu biết, phát triển khả 

năng trực giác, giải phóng trực giác. 

+ Môn loại: 158.1 / H103M 

- Mã kho: PM 38997 

- Mã kho: VV 33103 

 

31/. TIM TAMASHIRO. Hiểu và ứng dụng nhanh triết lý Ikigai : Hạnh phúc và mục 

đích sống của người Nhật / Tim Tamashiro; Tiểu Long dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 

327 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: How to Ikigai 

Tóm tắt: Phân tích nhìn nhận những giá trị thật của cuộc sống và khái niệm Ikigai về 

triết lí và quan điểm sống của người Nhật để có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ: làm điều bạn 

thích, làm điều bạn giỏi, làm điều thế giới cần, làm điều khiến bạn bạn được tưởng thưởng. 

Hướng dẫn ứng dụng Ikigai vào cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / H309V 

- Mã kho: PM 39118 

- Mã kho: VV 33034 

 

32/. MACDONALD, SCOTT. Nghĩ như một chú chó = Think like a dog : Loài chó dạy 

ta sống hạnh phúc và thành công / Scott MacDonald; Xuân Nguyễn dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 270 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đúc kết những triết lý để phát triển thành công trong kinh doanh và cuộc sống: 

Bài học quan trọng về lòng trung thành, tính kiên trì, để lại dấu ấn của bạn và luôn đánh hơi 
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siêu đẳng dưới góc nhìn từ loài chó và góc nhìn từ người; dạy chúng ta về thói quen làm việc 

thành công và chiến lược tổ chức để đạt được thành công vượt trội trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 158.1 / NGH300N 

- Mã kho: PM 38956 

- Mã kho: VV 33118 

 

33/. GOLD, STUART AVERY. Ping - Giải cứu vườn địa đàng : Con đường chuyển 

biến nội tâm thay đổi thế giới / Stuart Avery Gold; Thanh Thảo, Hương Nguyễn dịch. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 215 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The rescue of Eden 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện chia sẻ những bài học quý giá, những chân lý 

tưởng chừng như giản đơn nhưng có giá trị muôn đời: Ai cũng có thể tạo dựng một cuộc sống 

tốt đẹp thông qua những lựa chọn và hành động đúng đắn của chính bản thân. 

+ Môn loại: 158.1 / P311G 

- Mã kho: PM 38989 

- Mã kho: VV 33111 

 

34/. DEGEN, KAREN. Phong cách sống của người hạnh phúc : 10 công cụ giúp sống 

hạnh phúc hơn giữa dòng đời tất bật / Karen Degen; Thanh Xu dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 319 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Heightening your happiness 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 công cụ và kỹ thuật nhằm hướng dẫn các kỹ năng giúp bạn "nâng 

tầm hạnh phúc" và có cuộc sống vui vẻ hơn: Khám phá cách để cảm thấy tốt hơn về bản thân 

và tạo ra ý thức về giá trị bản thân, trải nghiệm những gì người hạnh phúc làn khi cuộc sống 

trở nên khó khăn, làm chủ nghệ thuật kiểm soát suy nghĩ.... 

+ Môn loại: 158.1 / PH431C 

- Mã kho: PM 38994 

- Mã kho: VV 33106 

 

35/. BURKUS, DAVIS. Siêu kết nối / Davis Burkus; Thảo Li dịch. - Hà Nội : Thanh 

Niên, 2023. - 294 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 158.1 / S309K 

- Mã kho: PM 39090 

- Mã kho: VV 33080 

 

36/. SACRE DALLERUP, CAMILLA. Tái tạo bản thân hồi sinh cuộc đời = Reinvent 

me : Hành trình vươn đến đỉnh cao thành công / Camilla Sacre Dallerup; Mây Mây dịch. - 

Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 175 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tái tạo bản thân gồm 8 bước cùng các bài luyện tập, 

giúp mỗi cá nhân nhận diện và hiểu được bản ngã của mình, tự nhìn nhận về những mong 

muốn và ưu tiên cho từng giai đoạn của cuộc đời hay sự nghiệp, để có những chiến lược phù 

hợp, và đạt được cuộc sống trọn vẹn theo ý mình. 

+ Môn loại: 158.1 / T103T 

- Mã kho: PM 38993 

- Mã kho: VV 33107 
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37/. JERRIG, RICHARD J. Tâm lý học và đời sống = Psychology and life / Richard J, 

Jerrig, Philip G. Zimbardo; Kim Dân dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 662 tr.; 27 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình nghiên cứu toàn diện và chuyên sâu, sử dụng 

những thành tựu khoa học đáng tin cậy để chống lại các quan niệm sai trái về tâm lý học, với 

chủ đề chính: Tâm lý học là một khoa học chính xác, và với mục tiêu áp dụng khoa học đó 

vào đời sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 158.1 / T120L 

- Mã kho: PM 38914 

- Mã kho: VL 8204 

 

38/. ROGERS, CARL R.. Tiến trình thành nhân = On becoming a person : A therapist''s 

view of psychotherapy : Biến đổi - Hành trình khám phá nhân tính và phát triển cá nhân dưới 

lăng kính tâm lý trị liệu / Carl R. Rogers; Tô Thị Ánh, Vũ Trọng Ứng dịch. - Hà Nội : Phụ 

nữ, 2023. - 449 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết về tâm lý - trị liệu và sự trưởng thành của con người; việc 

ứng dụng tâm lí trị liệu vào những lĩnh vực khác nhau của giáo dục, đời sống gia đình. 

+ Môn loại: 158.1 / T305T 

- Mã kho: PM 39020 

- Mã kho: VV 32994 

 

39/. CANOLE, DREW. Tôi là tôi = You be you : Thanh lọc cuộc sống. Đập tan giới 

hạn, trở thành phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình / Drew Canole; Lê An Hạ dịch. - Thanh 

Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 262 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp hỗ trợ trên con đường xây dựng hành trình 

chuyển hóa bản thân, vượt qua mọi rào cản để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình: 

Cam kết với chính mình, lý do nhân dạng, trân trọng cơ thể; dấn thân vào tắc rối, đối mặt với 

nỗi sợ, nhận diện và phá vỡ những giới hạn; vẽ bản đồ tâm hồn, xây dựng động lực.... 

+ Môn loại: 158.1 / T452L 

- Mã kho: PM 38944 

- Mã kho: VV 33130 

 

40/. ALEXANDER, SKYE. Yêu thương bản thân / Skye Alexander, Meera Lester...; Lê 

Thành dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 173 tr. : Hình vẽ; 19 cm.. - (Tự chăm sóc 

cuộc sống) 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp phù hợp để yêu thương bản thân mình hơn và 

đó cũng là điều kiện để yêu thương người khác trọn vẹn, cho cuộc sống tốt đẹp hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / T550C 

- Mã kho: PM 38992 

- Mã kho: VV 33108 

 

41/. KANTER, ROSABETH MOSS. Tư duy ngoài khuôn khổ : Lãnh đạo tiến bộ, đổi 

mới thế giới / Rosabeth Moss Kanter; Nguyễn Ngọc Ưu dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 

471 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách hướng dẫn xuất sắc và đầy cảm hứng cho bất kỳ ai đang cố gắng 

tạo nên sự thay đổi trong thế giới. Dựa trên các câu chuyện về nhiều nỗ lực hiệu quả, bằng trí 

tuệ và sự lạc quan, tác giả đã tạo nên một cuốn sách hướng dẫn đúc rút những kĩ thuật cần 
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thiết để thành công - đặc biệt là đối với những sáng kiến mới phục vụ sứ mệnh cải tiến xã hội. 

+ Môn loại: 158.1 / T550D 

- Mã kho: PM 39100 

- Mã kho: VV 33052 

 

42/. YONG KANG CHAN. Tự đổ tách trà trước khi tràn ly = Empty your cup : 7 giai 

đoạn giúp bạn thoát khỏi sự tự ti và yêu thương bản thân / Yong Kang Chan; Võ Hoàng Thuỷ 

Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 126 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những giai đoạn giúp thoát khỏi sự tự ti, trống rỗng, ảnh hưởng, niềm 

tin... xoá bỏ cảm giác bản thân không xứng đáng và tách biệt với thế giới, từng bước nâng cao 

sự tự tin, cải thiện khả năng giao tiếp, yêu thương bản thân hơn. 

+ Môn loại: 158.1 / T550Đ 

- Mã kho: PM 38969 

- Mã kho: VV 33055 

 

43/. YONG KANG CHAN. Thấu lòng cha mẹ hiểu rõ bản thân = Parent yourself again 

: Những bài học cuộc đời tự nuôi dưỡng và chữa lành chính mình / Yong Kang Chan; Quốc 

Đạt dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 189 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm, cảm nhận của tác giả về tấm lòng những người làm cha, 

làm mẹ, luôn yêu thương vô điều kiện với con cái, qua đó rút ra những bài học về sự yêu 

thương bản thân mình, sống cuộc sống có ích đối với bản thân, gia đình và xã hội, nỗ lực vươn 

lên để thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / TH125L 

- Mã kho: PM 38996 

- Mã kho: VV 33104 

 

44/. LÝ THƯỢNG LONG. Trưởng thành cùng nỗi cô đơn : Cô đơn tích cực, đích thực 

thành công / Lý Thượng Long; Nguyễn Thị Kim Phượng dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Sách Sài Gòn, 2023. - 326 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đây là cuốn sách nói về hôn nhân và tình yêu của những người đã từng trẻ của 

thế hệ 9X. Đến một tuổi nhất định, thái độ đối với hôn nhân và gia đình lại hết sức phức tạp; 

Người ta hạnh phúc trong sự lo âu, đồng thời lo âu trong sự ngọt ngào của hạnh phúc. 

+ Môn loại: 158.1 / TR561T 

- Mã kho: PM 39107 

- Mã kho: VV 33045 

 

45/. CHU TIỂU KHOAN. Xoá bỏ bóng đen nhận thức của bản thân / Chu Tiểu Khoan; 

Nguyễn Thanh Vân dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 303 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 158.1 / X401B 

- Mã kho: PM 39088 

- Mã kho: VV 33082 

 

46/. SANDERSON, ASTON. Chém gió thành bão : Bí kíp chém gió, bắt chuyện với 

người khác và cải thiện kỹ năng giao tiếp / Aston Sanderson; Huyền Trâm dịch. - Hà Nội : 

Hồng Đức, 2023. - 117 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Small talk 
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Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ năng giúp bạn từng bước vượt qua nỗi sợ giao 

tiếp, học được cách nói chuyện "mặn mà" hơn, làm chủ được ngôn ngữ cơ thể của mình để có 

đủ can đảm và tự tin để bắt chuyện và mở rộng mối quan hệ với mọi người xung quanh. 

+ Môn loại: 158.2 / CH202G 

- Mã kho: PM 38991 

- Mã kho: VV 33109 

 

47/. RUIZ, DON MIGUEL. Những chỉ dẫn để làm chủ trái tim = The mastery of love : 

A practical guide to the art of relationship / Don Miguel Ruiz, Janet Mills; Phạm Hoa Phượng 

dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Sách Sài Gòn, 2023. - 199 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức thiết lập và duy trì mối quan hệ thực sự có ý nghĩa cho 

bản thân, tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững và nâng cao chất lượng mối quan hệ dựa 

trên tình yêu, loại bỏ những nỗi sợ hãi ngăn cản chúng ta tìm thấy hạnh phúc đích thực và lựa 

chọn hướng đi cho cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. 

+ Môn loại: 158.2 / NH556C 

- Mã kho: PM 39105 

- Mã kho: VV 33047 

 

48/. ALONSO, ALEX. Cái giá của sự nhỏ nhen : Những hành vi xấu nơi làm việc và 

cách xoá sổ chúng / Alex Alonso; Bùi Mạnh Chiến dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 199 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Sách đề cập đến kĩ năng giao tiếp một cách rõ ràng và dễ hiểu, khiến bạn đọc 

có thể dễ dàng nắm bắt được những kĩ xảo và chiến lược trong giao tiếp xã hội, để mỗi người 

khi gặp bất cứ điều gì khó khăn, đều có thể vận dụng và vượt qua khó khăn đó trở thành người 

được mọi người yêu quý. 

+ Môn loại: 158.7 / C103G 

- Mã kho: PM 39087 

- Mã kho: VV 33083 

 

49/. VŨ KIM YẾN. Đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ / ThS. Vũ Kim Yến, Hoàng 

Kiều Trang sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 215 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện giản dị, đời thường nhưng giàu ý nghĩa để thấy rõ hơn 

tầm vĩ đại của Hồ Chí Minh với tư cách là nhà tư tưởng, nhà hoạt động thực tiễn lỗi lạc - là 

tấm gương sáng ngời, để lại những bài học quý giá trở thành chuẩn mực cho việc rèn luyện 

phong cách của người đảng viên, cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ trẻ 

Việt Nam hôm nay và mai sau. 

+ Môn loại: 170 / Đ552T 

- Mã kho: PM 39042 

- Mã kho: VV 33004 

 

50/. Hồ Chí Minh bàn về đạo đức / Vũ Tình, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thanh Ngân 

tuyển chọn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 59 tr. : Ảnh; 21 cm.. - (Di sản Hồ 

Chí Minh) 

Tóm tắt: Giới thiệu các câu nói, trích đoạn phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo 

đức và đạo đức cách mạng, tầm quan trọng của đạo đức, các phẩm chất đạo đức, những nguyên 
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tắc cơ bản để xây dựng nền đạo đức mới. 

+ Môn loại: 170 / H450C 

- Mã kho: PM 39043 

- Mã kho: VV 33002 

 

51/. STOKES, PHILIP. 100 triết gia vĩ đại thay đổi thế giới / Philip Stokes; Thanh Tú, 

Mỹ Linh dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2023. - 207 tr.; 26 cm. 

Tóm tắt: Đề cập tới những nhân vật cổ đại tiêu biểu nhất trong lịch sử tư tưởng của 

nhân loại. 

+ Môn loại: 180.0922 / M458T 

- Mã kho: PM 39155 

- Mã kho: VL 8192 

 

52/. LÝ MINH TUẤN. Những vấn đề thiết yếu trong Triết Đông / Lý Minh Tuấn. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2023. - 459 tr. : Hình vẽ; 23 cm.. - (Tủ sách Triết học Phương Đông) 

Tóm tắt: Bàn về những nội dung tư tưởng cơ bản của triết học phương Đông: Đức nhân; 

đạo hiếu trong nho giáo; hội sự hậu tố; quá trình triển khai vũ trụ vạn vật qua dịch lý; khí hạo 

nhiên; quan niệm về đại đồng và tiểu khang trong nho giáo; vương đạo trong nho giáo; những 

lời than thở trong kinh thi... . 

+ Môn loại: 181 / NH556V 

- Mã kho: PM 39140 

- Mã kho: VV 33153 

 

53/. NGUYỄN NGỌC QUỲNH. Chính sách tôn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883) / 

Nguyễn Ngọc Quỳnh. - Xuất bản lần thứ 4. - Hà Nội : Khoa học - Xã hội, 2022. - 254 tr.; 24 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh của chính sách tôn giáo thời Tự Đức. Tìm hiểu chính sách 

đối với các tôn giáo truyền thống và công giáo thời Tự Đức cũng như đặc điểm, bài học lịch 

sử và ý nghĩa thực tiễn của các chính sách tôn giáo này. 

+ Môn loại: 200.9597 / CH312S 

- Mã kho: PM 39180 

- Mã kho: VL 8138 

 

54/. PHẠM THANH HẰNG. Chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Phạm Thanh Hằng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2022. - 282 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành chính sách tôn giáo của Mỹ, chính sách tôn giáo 

của Mỹ, thành công và hạn chế về chính sách tôn giáo của Mỹ và góc nhìn tham chiếu với 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 200.973 / CH312S 

- Mã kho: PM 39027 

- Mã kho: VV 32987 

 

55/. BATTERSON, MARK. Sống hết mình mỗi ngày : 7 thói quen giúp bạn hạnh phúc 

và thành công / Mark Batterson; Thanh Nguyệt dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 333 tr.; 21 

cm. 
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Tên sách tiếng Anh: Win the day : 7 daily habits to help you stress less and accomplish 

more 

Tóm tắt: Chia sẻ 7 thói quen giúp mỗi chúng ta trở nên hạnh phúc và thành công dựa 

theo những chỉ dẫn của Thiên chúa. 

+ Môn loại: 248.4 / S455H 

- Mã kho: PM 39153 

- Mã kho: VV 33140 

 

56/. ZWEIG, MICHAEL. Tôn giáo và công bằng kinh tế : Sách tham khảo / Michael 

Zweig chủ biên; Thu Hằng... dịch; Hoàng Văn Nghĩa hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia 

Sự thật, 2022. - 422 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm nhiều bài phân tích kinh tế, chính trị và tôn giáo của các 

nhà chính trị học và nổi tiếng như Michal Zweig, Norman K..... 

+ Môn loại: 261.85 / T454G 

- Mã kho: PM 39058 

- Mã kho: VL 8154 

 

57/. ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG. Tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh tổ ở vùng Đồng bằng sông 

Hồng / TS. Đỗ Thị Thanh Hương. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 255 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số lý thuyết và cách tiếp cận tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ; nhận 

diện tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng Đồng bằng sông Hồng; thực trạng 

tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ ở một số ngôi chùa vùng Đồng bằng sông Hồng; đặc điểm, vai trò 

và một số khuyến nghị nhằm phát huy giá trị của tín ngưỡng Tứ vị Thánh tổ trong đời sống 

xã hội hiện nay. 

+ Môn loại: 294.34211 / T311N 

- Mã kho: PM 39136 

- Mã kho: VV 33016 

 

58/. MAITRES, LA VIE DES. Á Châu huyền bí / La Vie des Maitres, Baird T. Spalding 

nguyên tác; Nguyễn Hữu Kiệt dịch; Nguyễn Minh Tiến hiệu đính. - Hà Nội : Tôn giáo, 2022. 

- 245 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Huyền môn) 

+ Môn loại: 294.3444 / A100C 

- Mã kho: PM 39144 

- Mã kho: VV 33155 

 

59/. Cửa thứ nhất vào núi Thiếu Thất : Tâm kinh tụng & chứng đạo ca / Lý Minh Tuấn 

dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 347 tr.; 23 cm. 

Tóm tắt: Giảng giải ý nghĩa về bộ Bát nhã ba la mật đa tâm kinh và những bài kệ nói 

về tư tưởng siêu hình. 

+ Môn loại: 294.382 / C551T 

- Mã kho: PM 39139 

- Mã kho: VV 33154 

 

60/. Xã hội học = Sociology : Khái lược những tư tưởng lớn / Nguyễn Minh dịch. - Hà 

Nội : Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2022. - 352 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách chứa đầy những lý giải súc tích giúp soi rọi các thuật ngữ, các biểu 
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đồ tuần tự giúp tháo gỡ nhiều lý thuyết phức tạp, cùng hình minh học hài hước chơi đùa với 

các tư tưởng về xã hội và các thể chế liên quan.... 

+ Môn loại: 301 / X100H 

- Mã kho: PM 39183 

- Mã kho: VL 8135 

 

61/. VŨ KIM YẾN. Chủ tịch Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt / ThS. Vũ Kim 

Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 276 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Tập hợp các câu chuyện kể Bác Hồ với những tấm gương bình dị mà cao cả 

của mọi giới, mọi ngành, mọi lứa tuổi như: Bác Hồ với việc khen thưởng những người làm 

việc tốt; có cụ Hồ dẫn dắt; 3 bác sĩ, chiến sĩ thi đua; hoa và Người; Mễ Trì ngày ấy.... 

+ Môn loại: 302.09597 / CH500T 

- Mã kho: PM 39040 

- Mã kho: VV 33006 

 

62/. Sống như những đoá hoa : Chuyện kể về những nhân vật truyền cảm hứng : Dành 

cho lứa tuổi 8+ / Trường Hùng, Vàng Chí Cả... ; Tấn Nguyễn bìa và minh hoạ. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 19 cm. 

ĐTTS ghi: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

T.1. - 143 tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về những con người có thật, thuộc đủ mọi lứa tuổi 

khác nhau với những việc làm truyền cảm hứng về lẽ sống thiện, sống đẹp, nghị lực và tràn 

đầy tình yêu thương. 

+ Môn loại: 302.09597 / S455N 

- Mã kho: PM 39073 

- Mã kho: VV 33096 

 

63/. Sống như những đoá hoa : Chuyện kể về những nhân vật truyền cảm hứng : Dành 

cho lứa tuổi 8+ / Trường Hùng, Vàng Chí Cả... ; Tấn Nguyễn bìa và minh hoạ. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - Tranh vẽ. - 19 cm. 

ĐTTS ghi: Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII 

T.2. - 143 tr. 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể về những con người có thật, thuộc đủ mọi lứa tuổi 

khác nhau với những việc làm truyền cảm hứng về lẽ sống thiện, sống đẹp, nghị lực và tràn 

đầy tình yêu thương. 

+ Môn loại: 302.09597 / S455N 

- Mã kho: PM 39074 

- Mã kho: VV 33097 

 

64/. BÙI QUANG TUẤN. Chuyển đổi số - kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt 

Nam : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, TS. Hà Huy Ngọc chủ biên; ThS. Vũ 

Thị Cẩm Thanh... biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 535 tr. : Minh hoạ; 

24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách nghiên cứu và phân tích mô hình chuyển đổi số của một số nước 

như Xingapo, Thái Lan, Hàn Quốc, Đan Mạch và Ixraen. Đưa ra những khuyến nghị chính 
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sách nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở cấp độ quốc gia và những khuyến nghị chính 

sách đối với các trụ cột của chuyển đổi số, hoàn thành những mục tiêu mà chương trình chuyển 

đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đề ra.. 

+ Môn loại: 303.4833 / CH527Đ 

- Mã kho: PM 39056 

- Mã kho: VL 8152 

 

65/. SCHMIDT, ERIC. Sống sao trong thời đại số? : Định hình lại tương lai của con 

người, quốc gia và doanh nghiệp / Eric Schmidt, Jared Cohen ; Hoàng Thạch Quân dịch. - In 

lần thứ 3. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 506 tr.; 23 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The new digital age: Reshaping the future of people, nations and 

business 

Tóm tắt: Trình bày về sự thay đổi của xã hội và con người trong thời đại kỹ thuật số; 

con người và cách thức con người tương tác, tiến hành, thích nghi và khai thác công nghệ 

trong môi trường sống của mình và tầm quan trọng của các chính sách định hướng của con 

người trong kỷ nguyên kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 303.4833 / S455S 

- Mã kho: PM 39133 

- Mã kho: VV 33020 

 

66/. VINMAGAZINE. Từ điển 202X : Dự phóng cho người trẻ / VinMagazine chủ biên; 

Techscene, Đỗ Quỳnh Trang.... - Hà Nội : Thế Giới, 2022. - 358 tr. : Minh hoạ; 18 cm. 

Tóm tắt: Tuyển tập 40 bài viết của các cây bút GenZ về những làn sống mới có ảnh 

hưởng lớn đến xã hội tại những năm 202X trong các lĩnh vực: khoa học và công nghệ, giáo 

dục và y tế, nghệ thuật và lịch sử, truyền thông, văn hoá và kinh doanh. 

+ Môn loại: 304.3 / T550Đ 

- Mã kho: PM 39202 

- Mã kho: VN 1531 

 

67/. HỒ CHÍ MINH. Lời Bác dạy thanh niên / Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia, 2022. - 122 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bức thư, bài viết, bài nói, lời khuyên của Chủ tịch Hồ Chí Minh 

gửi thanh niên Việt Nam nhằm khích lệ, động viên, phát huy sức mạnh của thế hệ trẻ vào sự 

nghiệp cách mạng chung của toàn dân tộc. 

+ Môn loại: 305.23509597 / L462B 

- Mã kho: PM 39044 

- Mã kho: VV 33003 

 

68/. BÙI ĐÌNH BÔN. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Đại tá, 

PGS.TS. Bùi Đình Bôn. - Hà Nội : Lao Động, 2022. - 284 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày về khái niệm giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam; 

những vấn đề bức xúc của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay; vai trò, xu hướng phát triển 

và mối quan hệ với các giai cấp trong xã hội; xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, 

lớn mạnh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế. 

+ Môn loại: 305.56209597 / X126D 
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- Mã kho: LC 37880-37882 

- Mã kho: PM 38887 

- Mã kho: VV 32967 

 

69/. TRỊNH QUANG CẢNH. Bảo tồn và phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt 

Nam (Si La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu) / TS. GVCC. Trịnh Quang Cảnh, Nhà báo, 

ThS. Nguyễn Duy Dũng. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 247 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận chung trong tổ chức thực hiện chính sách dân 

tộc, đánh giá hiệu quả thực hiện các chính sách, dự án ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi; thực trạng và đánh giá hiệu quả bảo tồn và phát triển các dân tộc rất ít người (Si La, 

Pu Péo, Ơ Đu, Rơ Măm và Brâu); giải pháp nâng cao hiệu quả bảo tồn, phát triển các dân tộc 

thiểu số rất ít người. 

+ Môn loại: 305.8009597 / B108T 

- Mã kho: PM 38978 

- Mã kho: VV 33064 

 

70/. VŨ THỊ PHƯƠNG HẬU. Thường thức lý luận: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh về văn hoá / PGS.TS. Vũ Thị Phương Hậu chủ biên; PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc, 

PGS.TS. Phạm Duy Đức...biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 138 tr.; 

21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin về văn hoá và tư tưởng Hồ Chí 

Minh về văn hoá. 

+ Môn loại: 306 / TH561T 

- Mã kho: PM 39050 

- Mã kho: VV 33000 

 

71/. NGUYỄN DUY BẮC. Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hoá trong bối cảnh hiện nay : 

Sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 332 tr.; 

21 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết cung cấp cái nhìn tổng thể, toàn diện về quan điểm của 

C. Mác, Ph. Ăngghen, V. I. Lênin, Hồ Chí Minh, các lãnh tụ của Đảng về văn hoá và sự vận 

dụng sáng tạo, hiệu quả của Đảng ta trong thực tiễn. 

+ Môn loại: 306.01 / NGH305C 

- Mã kho: PM 38897 

- Mã kho: VV 32977 

 

72/. GREEN, MICHAEL J.. Tuyến lợi thế : chiến lược lớn của Nhật bản trong kỷ nguyên 

Abe Shinzo : Sách tham khảo / Michael J. Green; Lý Thị Hải Yến, Chu Hải Phong...biên dịch 

và hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 454 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là những tiền lệ quan trọng trong lịch sử Nhật Bản đến các ưu tiên 

kinh tế,quốc phòng và ngoại giao cụ thể định hình chính sách đương đại đối với Trung Quốc, 

Hoa Kỳ, hai miền Triều Tiên và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.. 

+ Môn loại: 306.20952 / T527L 

- Mã kho: PM 39060 

- Mã kho: VL 8149 
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73/. HOA SƠN. Những mẩu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái / Hoa 

Sơn; Thành Khang, Thuỷ Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 182 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những mẩu chuyện hài hước dí dỏm về xử thế của người Do Thái 

ở nhiều lĩnh vực khác nhau: Giao tiếp, giáo dục, cuộc sống... giúp bạn có những giây phút thư 

giãn và nghiệm ra nhiều bài học thú vị trong cuộc sốn. 

+ Môn loại: 306.4089924 / NH556M 

- Mã kho: PM 39126 

- Mã kho: VV 33026 

 

74/. VŨ KIM YẾN. Xây dựng nền văn hoá và giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh / 

ThS. Vũ Kim Yến, TS. Trần Thị Mai Thanh sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 

2023. - 232 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm các câu chuyện kể về giá trị tinh thần to lớn như: Bác quan tâm xây dựng 

nền giáo dục mới, làm giáo dục và văn hoá theo tư tưởng của Bác Hồ, mái ấm nà lọn... đó là 

tư tưởng Hồ Chí Minh trong hệ thống tư tưởng, quan điểm cách mạng, tư tưởng về giáo dục 

và văn hoá của người; là nguồn ánh sáng soi đường cho sự phát triển của nền giáo dục và văn 

hoá Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua và các giai đoạn cách mạng sắp tới. 

+ Môn loại: 306.4309597 / X126D 

- Mã kho: PM 39036 

- Mã kho: VV 33010 

 

75/. ĐẶNG THỊ HOA. Lựa chọn hôn nhân và mối quan hệ trong gia đình công nhân 

khu công nghiệp : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Đặng Thị Hoa, TS. Bùi Thị Hương Trầm. - 

Hà Nội : Lao Động, 2022. - 279 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về lựa chọn kết hôn, mối quan hệ trong gia đình công 

nhân khu công nghiệp; quy mô gia đình và các hình thức chung sống; mối quan hệ trong gia 

đình công nhân; yếu tố tác động đến lựa chọn kết hôn và các mối quan hệ trong gia đình của 

công nhân ở khu công nghiệp; một số vấn đề đặt ra và giải pháp xây dựng, hoàn thiện chính 

sách đối với gia đình công nhân. 

+ Môn loại: 306.809597 / L551C 

- Mã kho: LC 37886-37888 

- Mã kho: PM 38889 

- Mã kho: VV 32969 

 

76/. Công nghệ thông tin địa lý trong phát triển đô thị 4.0 tại Việt Nam / ThS. Lương 

Thanh Tâm, TS. Nguyễn Thu Huyền, ThS. Vũ Kim Hạnh.... - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2022. - 199 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương, trong hai chương đầu trình bày các vấn đề xoay 

quanh công nghệ thông tin địa lý và xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0 với mục tiêu phát triển đô thị thông minh.. 

+ Môn loại: 307.160285 / C455N 

- Mã kho: LC 37832-37834 

- Mã kho: PM 38886 

- Mã kho: VV 32957 
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77/. RAVETZ, JOE. Thành phố sâu hơn : Trí tuệ tập thể và con đường đi từ thông minh 

đến thông thái / Joe Ravetz; Nguyễn Cường dịch; Phạm Khánh Toàn hiệu đính. - Hà Nội : 

Xây Dựng, 2022. - 582 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về kỹ thuật phân tích nguồn lực để xây dựng chiến lược phát triển 

đô thị gồm: Quản lý phát triển đô thị theo mục tiêu và nguồn lực, nguồn lực và huy động 

nguồn lực phát triển, các quy trình lập chiến lược phát triển và quy hoạch đô thị, kỹ thuật phân 

tích nguồn lực.. 

+ Môn loại: 307.76 / TH107P 

- Mã kho: PM 39169 

- Mã kho: VL 8178 

 

78/. VƯƠNG TĨNH. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất nước : 

Sách tham khảo / Vương Tĩnh; Vũ Thị Thìn dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. 

- 375 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết 

pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như các phạm trù cơ 

bản của pháp trị và pháp luật, phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hoá quản lý đất 

nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc và đề xuất cải cách nhằm 

thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, bảo đảm pháp lý cho sự 

nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. 

+ Môn loại: 320.10951 / L451P 

- Mã kho: PM 39064 

- Mã kho: VL 8098,8174 

 

79/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Chính phủ trong nhà nước pháp quyền / GS. TS. Nguyễn 

Đăng Dung chủ biên; TS. Hạ Nhất Duy, ThS. Nguyễn Đăng Duy.... - Tái bản lần thứ 1. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 415 tr. : Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Tìm hiểu về nhà nước pháp quyền và những đòi hỏi của nhà nước pháp quyền. 

Đặc điểm và mô hình của chính phủ - hành pháp trong nhà nước pháp quyền cũng như những 

yêu cầu của Chính phủ Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước yêu cầu của việc xây dựng 

nhà nước pháp quyền. 

+ Môn loại: 320.109597 / CH312P 

- Mã kho: PM 39175 

- Mã kho: VL 8143 

 

80/. NGUYỄN THỊ QUẾ. Địa - Chính trị thế giới / PGS.TS. Nguyễn Thị Quế, ThS. Ngô 

Thị Thuý Hiền chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 378 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về địa - chính trị thế giới: Đối tượng, phương pháp nghiên cứu, lịch 

sử tư tưởng, quá trình phát triển. Trình bày nội dung cụ thể địa chính trị Châu Á, Châu Âu, 

Châu Phi, Trung Đông, Châu Mỹ và biển. 

+ Môn loại: 320.12 / Đ302C 

- Mã kho: PM 39021 

- Mã kho: VV 32993 

 

81/. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Phạm Minh 
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Chính, Tạ Ngọc Tấn, Vũ Văn Hiền.... - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 335 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương 

Tóm tắt: Gồm 19 bài viết về vấn đề tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc: 

Những biến động mới của tình hình thế giới, khu vực và chính sách của Đảng Cộng sản Việt 

Nam; giữ vững hoà bình và ổn định để phát triển đất nước trước những biến động mới của thế 

giới và khu vực; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phát 

triển nhanh, bền vững ở Việt Nam.... 

+ Môn loại: 320.9597 / T116C 

- Mã kho: PM 38982 

- Mã kho: VV 33068 

 

82/. LƯU VĂN QUẢNG. Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / PGS.TS. 

Lưu Văn Quảng, TS. Phạm Thế Lực chủ biên; TS. Ngô Huy Đức... biên soạn. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 132 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về hệ thống chính trị Việt Nam, Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội. 

+ Môn loại: 320.9597 / TH561T 

- Mã kho: PM 39047 

- Mã kho: VV 32999 

 

83/. VŨ CÔNG GIAO. Vận dụng các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt vào đổi mới 

quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Vũ Công Giao. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 399 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách là kết quả nghiên cứu của nhiều công trình đã công bố về quản trị 

nhà nước, quản trị tốt, đã được cập nhật, bổ sung dữ liệu và phân tích sâu, toàn diện hơn các 

vấn đề lý luận, thực tiễn của quản trị nhà nước và việc đổi mới cơ chế quản lý nhà nước theo 

các nguyên tắc của quản trị nhà nước tốt ở nước ta hiện nay.. 

+ Môn loại: 320.9597 / V121D 

- Mã kho: PM 39054 

- Mã kho: VL 8158 

 

84/. ĐỖ QUANG HƯNG. Tôn giáo và chính trị - Tiếp cận quốc tế và Việt Nam / GS. 

TS. Đỗ Quang Hưng. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 271 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về tôn giáo và chính trị, quyền lực tôn giáo và 

quyền lực chính trị; tôn giáo thế giới và chính trị quốc tế; Vatican và quan hệ chính trị quốc 

tế; tôn giáo và chính trị tiếp cận từ Việt Nam. 

+ Môn loại: 322.109597 / T454G 

- Mã kho: PM 38976 

- Mã kho: VV 33062 

 

85/. PHAN CÔNG CHÍNH. Nguy cơ đe doạ đến an ninh con người tại Việt Nam và 

những vấn đề đặt ra đối với công tác phòng ngừa, ngăn chặn : Sách chuyên khảo / TS. Phan 

Công Chính; TS. Lê Hoàng Việt Lâm. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 287 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nhận diện các nguy cơ đe doạ đến an ninh con người tại Việt Nam hiện nay 
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như: dịch bệnh, biến đổi các khí hậu, ô nhiễm môi trường, nguồn nước và an toàn hồ đập...; 

từ đó đưa ra hệ thống các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ. 

+ Môn loại: 323.09597 / NG523C 

- Mã kho: PM 38975 

- Mã kho: VV 33061 

 

86/. NGUYỄN MINH TUẤN. Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, 

tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn chủ biên; PGS.TS. 

Trần Khắc Việt, PGS.TS. Ngô Huy Tiếp biên soạn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2022. - 147 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tư tưởng của C. Mác và Ph. Ăngghen về Đảng Cộng sản và xây dựng Đảng 

Cộng sản; tư tưởng của V. I. Lênin về Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân; tư tưởng Hồ 

Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng. 

+ Môn loại: 324.2175 / TH561T 

- Mã kho: PM 39048 

- Mã kho: VV 32998 

 

87/. Quản trị Đảng nghiêm minh toàn diện - Thành tựu và kinh nghiệm trong công tác 

tổ chức và xây dựng Đảng Cộng sản Trung Quốc từ sau Đại hội XVIII / TS. Trần Thu 

Minh...dịch ; PGS.TS. Lê Văn Toan hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 

543 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Xây dựng Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Đảng Cộng sản 

Trung Quốc 

Tóm tắt: Xác định rõ vai trò hạt nhân của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập 

Cận Bình, bảo vệ hiệu quả quyền uy và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương 

Đảng Cộng sản Trung Quốc; sáng lập của Tổng Bí thư Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc 

sắc Trung Quốc thời đại mới, tư tưởng chỉ đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa 

tiến cùng thời đại; chú trọng tăng cường xây dựng chính trị trong Đảng để Đảng vững mạnh 

hơn trong quá trình rèn luyện cách mạng.... 

+ Môn loại: 324.251075 / QU105T 

- Mã kho: PM 39117 

- Mã kho: VV 33035 

 

88/. ĐÀO ANH TUẤN. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách 

chuyên khảo / ThS. Đào Anh Tuấn chủ biên; TS. Trần Minh Văn, ThS. Hà Văn Luyến.... - 

Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 360 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết với nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta: bảo vệ tảng tư tưởng của Đảng trong 

môi trường trực tuyến và trong thời kỳ đổi mới; tư tưởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa 

cá nhân; về cách thức kiểm soát quyền lực chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam; đấu tranh 

với các quan điểm sai trái trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật, chủ quyền biển, đảo.... 

+ Môn loại: 324.2597075 / B108V 

- Mã kho: PM 38895 

- Mã kho: VV 32975 
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89/. LÊ VĂN CƯỜNG. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Lê Văn Cường, TS. Nguyễn Mậu Tuân. - Hà 

Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 250 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của 

Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; công tác kiểm tra, 

giám sát, kỷ luật Đảng hiện nay; một số quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng 

từ sau Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

+ Môn loại: 324.2597075 / C455T 

- Mã kho: PM 38898 

- Mã kho: VV 32978 

 

90/. NGUYỄN THỊ HỒNG MAI. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ 

nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 - 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm : Sách chuyên khảo 

/ TS. Nguyễn Thị Hồng Mai chủ biên; PGS.TS. Nguyễn Trọng Phúc, PGS.TS. Hồ Tố 

Lương.... - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 258 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh tình hình, âm mưu, thủ đoạn, nội dung và phương thức 

chống phá của các thế lực thù địch đối với nền tảng tư tưởng của Đảng thời kỳ 1986-1996; 

chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986-

1996; kết quả và kinh nghiệm của Đảng trong quá trình lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư 

tưởng thời kỳ 1986-1996. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ106C 

- Mã kho: PM 38899 

- Mã kho: VV 32979 

 

91/. MAI ĐỨC NGỌC. Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 

tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hộ : Sách chuyên khảo, xuất 

bản lần thứ 2 / PGS. TS. Mai Đức Ngọc chủ biên; PGS. TS. Trần Thị Anh Đào, TS. Trần 

Quang Diệu.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 319 tr. : Hình vẽ; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề lý luận về định hướng, phương thức và giải pháp bảo 

vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng 

xã hội ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / Đ312H 

- Mã kho: PM 39053 

- Mã kho: VL 8157 

 

92/. LÊ THẾ CƯƠNG. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản 

bác quan điểm, luận điệu sai trái. thù địch chống phá Đại hội XIII / TS. Lê Thế Cương. - Hà 

Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 335 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, làm rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn nhận diện, đấu tranh phản 

bác lại các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch lợi dụng những vấn đề kinh tế, chính trị, văn 

hoá nóng bỏng của đời sống xã hội xuyên tạc, chống phá Đại hội XIII của Đảng, góp phần 

bảo vệ nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; trên cơ 

sở luận cứ khoa học, trực diện đấu tranh, phê phán, thù địch mà các thế lực, phần tử đẩy mạnh 

hoạt động chống phá trong thời gian vừa qua. 
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+ Môn loại: 324.2597075 / G434P 

- Mã kho: PM 39120 

- Mã kho: VV 33032 

 

93/. TRẦN THỊ MINH. Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng Cộng Sản Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu tình hình mới : Sách tham khảo / TS. Trần Thị Minh, TS. Nguyễn Thị Tố 

Uyên chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 331 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, là tài liệu nghiên cứu, tham 

khảo có giá trị với các độc giả có nghiên cứu sâu về chính trị học Việt Nam.. 

+ Môn loại: 324.2597075 / N122C 

- Mã kho: PM 39018 

- Mã kho: VV 33079 

 

94/. ROUMATE, FATIMA. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội : 

Sách tham khảo / Marius Vacarelr, Karim Hamidouche, Meriem Rafik.... - Hà Nội : Chính trị 

Quốc gia Sự thật, 2022. - 454 tr.; 24 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Artificial intelligence and digital diplomacy: Challenges and 

opportunities 

Tóm tắt: Phân tích tác động qua lại giữa ngoại giao và AI, đồng thời phân tích các vấn 

đề ngoại giao hiện nay như chủ quyền dữ liệu, an ninh mạng, ngoại giao số, ngoại giao thông 

qua Twitter và việc sử dụng các công cụ Internet để thực hành ngoại giao. 

+ Môn loại: 327.101 / TR300T 

- Mã kho: PM 39099 

- Mã kho: VL 8167 

 

95/. PROKOPENKO, IGOR. Đối đầu Nga - Mỹ " Cuộc chiến tranh lạnh" mới ? : Sách 

tham khảo / Igor Prokopenko; Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung... dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2022. - 339 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 327.47073 / Đ452Đ 

- Mã kho: PM 39025 

- Mã kho: VV 32989 

 

96/. NGUYỄN ANH TUẤN. Chính sách đối ngoại của Ucraina từ năm 1991 đến nay: 

Kinh nghiệm và bài học cho Việt Nam trong quan hệ với các nước lớn : Sách chuyên khảo / 

PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 363 tr. : Bảng; 24 

cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Ucraina từ khi độc lập (1991) đến nay, 

và rút ra những bài học kinh nghiệm cho đối ngoại Việt Nam để giữ vững ổn định chính trị, 

an ninh trong nước, xử lý đúng đắn mối quan hệ với các nước lớn. 

+ Môn loại: 327.477 / CH312S 

- Mã kho: PM 39070 

- Mã kho: VL 8091,8168 

 

97/. ĐINH THỊ HIỀN LƯƠNG. Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến 

lược với Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương : tác động và hàm ý đối với Việt 

Nam : Sách chuyên khảo / TS. Đinh Thị Hiền Lương chủ biên; PGS.TS. Đỗ Thị Thuỷ, PGS. 
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TS. Hoàng Hải Hà.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 499 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương làm rõ cơ sở lý luận của sức mạnh mềm dựa trên sự 

kết hợp khung lý thuyết của các trường phái lý luận quan hệ quốc tế và cách tiếp cận của 

Trung Quốc; đánh giá vai trò và giới hạn của nhân tố sức mạnh mềm trong thực tiễn đối ngoiaj 

của Trung Quốc từ năm 1949 tới nay.. 

+ Môn loại: 327.51 / S552M 

- Mã kho: PM 39098 

- Mã kho: VL 8166 

 

98/. HOÀNG PHÚC LÂM. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, 

thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / PGS.TS. Hoàng Phúc Lâm 

chủ biên; TS. Ngô Chí Nguyện, ThS. Hà Văn Luyến. - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 

220 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của chủ trương chủ động và tích cực hội 

nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam; thực trạng, dự báo và giải pháp thúc đẩy chủ 

trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045. 

+ Môn loại: 327.597 / CH500Đ 

- Mã kho: PM 38896 

- Mã kho: VV 32976 

 

99/. STIGLITZ, JOSEPH E.. Nhân dân, quyền lực và lợi nhuận = People, power, and 

proslts : Sách chuyên khảo / Joseph E. Stiglitz; Nguyễn Quang Thành dịch. - Hà Nội : Tri 

thức, 2022. - 469 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những nhận định về nền kinh tế quốc gia và cả chính phủ 

Mĩ, tác giả chỉ ra sự bất bình đẳng và giảm tốc độ tăng trưởng của các công ty tài chính..... 

+ Môn loại: 330.122 / NH121D 

- Mã kho: PM 39192 

- Mã kho: VL 8126 

 

100/. TRẦN THỊ MAI THANH. Xây dựng nền văn hoá và giáo dục theo tư tưởng Hồ 

Chí Minh / TS. Trần Thị Mai Thanh, ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. 

Hà Nội, 2023. - 187 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tìm kiếm, thu hút, trọng 

dụng nhân tài; gồm những câu chuyện của các nhân sĩ, trí thức nổi tiếng, những nhân tài trên 

mọi lĩnh vực của Việt Nam nhờ sự cảm hoá, sức hút từ tư tưởng, tác phong, đạo đức của 

Người mà hết tâm mang sức lực, tài năng phục vụ cách mạng, tham gia kháng chiến cứu quốc. 

+ Môn loại: 331.1109597 / CH500T 

- Mã kho: PM 39037 

 

101/. ĐỖ ANH TÀI. Giải pháp việc làm cho người lao động sau dịch bệnh Covid-19 ở 

Việt Nam : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Đỗ Anh Tài chủ biên; TS. Bùi Thị Minh Hằng, 

TS.Phương Hữu Khiêm.... - Hà Nội : Lao Động, 2022. - 287 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tác động của dịch bệnh Covid-19 tới lao động, việc làm và bài học kinh 

nghiệm của các nước trên thế giới; nghiên cứu thực trạng lao động và giải pháp việc làm cho 
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người lao động của Việt Nam sau dịch bệnh Covid-19. 

+ Môn loại: 331.120409597 / GI-103P 

- Mã kho: LC 37895-37897 

- Mã kho: PM 38892 

- Mã kho: VV 32972 

 

102/. NGUYỄN THỊ THUỲ YÊN. Giải pháp thu hút người lao động tham gia tổ chức 

công đoàn Việt Nam trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP, EVFTA : Sách chuyên khảo 

/ TS. Nguyễn Thị Thuỳ Yên chủ biên; TS. lê Thị Thuý Ngà, TS. Vũ Thị Bích Ngọc.... - Hà 

Nội : Lao Động, 2022. - 283 tr. : Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về thu hút người lao động tham gia tổ chức công đoàn 

Việt Nam và hiệp định CPTPP, EVFTA. Thực trạng thu hút người lao động tham gia tổ chức 

công đoàn Việt Nam trong những năm gần đây. Giải pháp thu hút người lao động tham gia tổ 

chức công đoàn Việt Nam trong điều kiện Việt Nam thực hiện hiệp định CPTPP, EVFTA. 

+ Môn loại: 331.8709597 / GI-103P 

- Mã kho: LC 37883-37885 

- Mã kho: PM 38888 

- Mã kho: VV 32968 

 

103/. TRẦN THANH HẢI. Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn viên và 

người lao động tại doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / Trần Thanh Hải, Phạm Thị Thu Lan 

chủ biên. - Hà Nội : Lao Động, 2022. - 280 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò đại diện của công đoàn 

đối với đoàn viên và người lao động tại doanh nghịêp. Thực trạng và đề xuất giải pháp đổi 

mới vai trò đại diện của công đoàn đối với đoàn viên và người lao động tại doanh nghịêp. 

+ Môn loại: 331.8709597 / V103T 

- Mã kho: LC 37892-37894 

- Mã kho: PM 38891 

- Mã kho: VV 32971 

 

104/. Cẩm nang về công tác nữ công dành cho công đoàn cơ sở. - Hà Nội : Lao Động, 

2022. - 288 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Nữ công 

Tóm tắt: Hướng dẫn hoạt động nữ công đoàn cơ sở; giải đáp một số tình huống cụ thể; 

chính sách đối với lao động nữ, phòng chống phân biệt đối xử tại nơi làm việc và phòng ngừa 

lao động trẻ em. 

+ Môn loại: 331.881130542 / C120N 

- Mã kho: LC 37889-37891 

- Mã kho: PM 38890 

- Mã kho: VV 32970 

 

105/. PHÚ GIA ÍCH. Dạy con những bài học về tiền bạc / Phú Gia Ích; Phạm Hồng Yến 

dịch. - Hà Nội : Phụ nữ, 2023. - 202 tr. : Tranh vẽ; 23 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra phương pháp và lời khuyên cho các bậc cha mẹ biết cách dạy con về 

quản lý tiền bạc, giúp con hình thành tư duy đúng đắn về tiền bạc, biến nó thành mô hình 

hành động đúng đắn thông qua huấn luyện, để con có thể tránh được những sai lầm đáng tiếc 
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và gặt hái được thành công trong sự nghiệp tài chính. 

+ Môn loại: 332.0240083 / D112C 

- Mã kho: PM 38965 

- Mã kho: VV 33132 

 

106/. ROBBINS, ANTHONY. Đầu tư thông minh = Unshakeable: Your financial 

freedom playbook : Để thành công trong thế giới biến động / Anthony Robbins; Vương Bảo 

dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 367 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn trẻ những hiểu biết ban đầu về tài chính cá nhân, tiết kiệm, đầu tư, 

thị trường, cổ phiếu và duy trì số dư tài khoản bằng cách đa dạng hoá danh mục đầu tư. 

+ Môn loại: 332.6 / Đ125T 

- Mã kho: PM 38988 

- Mã kho: VV 33112 

 

107/. NGUYỄN XUÂN HOÀN. Quản trị Tài nguyên - Môi trường Việt Nam / PGS. TS. 

Nguyễn Xuân Hoàn chủ biên; Trần Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá,.... - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2022. - Minh hoạ. - 21 cm. 

T.2. - 455 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 21 chương chia thành 2 tập: Tập 1: Phần lý thuyết cơ bản 

và Tập 2: Phần ứng dụng. Cuốn sách đề cập đến tài nguyên môi trường đất nước, không khí, 

khí hậu, tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản với sự cạn kiệt dần 

của nó. 

+ Môn loại: 333.7068 / QU105T 

- Mã kho: PM 38908 

- Mã kho: VV 32961 

 

108/. TRẦN THANH XUÂN. An ninh nguồn nước ở Việt Nam / PGS.TS. Trần Thanh 

Xuân chủ biên; PGS.TS. Hoàng Minh Tuyền, TS. Lương Hữu Dũng. - Hà Nội : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2022. - 359 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp một số khái niệm cơ bản về an ninh nguồn gốc nước cho 

cộng đồng; giới thiệu phương pháp, kết quả đánh giá bước đầu trên cơ sở đề xuất một số giải 

pháp chính đảm bảo an ninh nguồn nước ở nước ta.. 

+ Môn loại: 333.916209597 / A105N 

- Mã kho: LC 37838-37840 

- Mã kho: PM 38907 

- Mã kho: VV 32962 

 

109/. ĐẶNG QUANG ĐỊNH. Thường thức về triết học Mác - Lênin / PGS.TS. Đặng 

Quang Định chủ biên; GS.TS. Trần Văn Phòng, GS.TS. Nguyễn Hùng Hậu biên soạn. - Hà 

Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Q.1 : Thế giới quan triết học duy vật biện chứng. - 128 tr. 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về thế giới quan, nội dung của thế giới quan triết học duy 

vật biện chứng và bồi dưỡng thế giới quan triết học duy vật biện chứng cho người Việt Nam 

hiện nay. 

+ Môn loại: 335.4112 / TH561T 
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- Mã kho: PM 39045 

- Mã kho: VV 32996 

 

110/. LÊ VĂN LỢI. Thường thức về triết học Mác - Lênin / PGS.TS. Lê Văn Lợi chủ 

biên; PGS.TS. Đặng Quang Định, PGS.TS. Vũ Hồng Sơn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự 

thật, 2022. - 21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Q.2 : Phép biện chứng duy vật. - 128 tr. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phép biện chứng và giới thiệu nội dung cơ 

bản của phép biện chứng duy vật. 

+ Môn loại: 335.4112 / TH561T 

- Mã kho: PM 39046 

- Mã kho: VV 33001 

 

111/. VŨ KIM YẾN. Bác Hồ gần dân, thương dân, vì dân / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, 

biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 268 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể của những người có cơ hội gặp Bác Hồ, phản ánh 

tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của mọi người dân Việt 

Nam đối với Bác. 

+ Môn loại: 335.4346 / B101H 

- Mã kho: PM 39041 

- Mã kho: VV 33005 

 

112/. BÙI ĐÌNH PHONG. Di sản Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới / PGS. TS. Bùi 

Đình Phong. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 295 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Phân tích di sản Hồ Chí Minh kết tinh từ ba tầng lớp giá trị lớn là tư tưởng - 

lý luận, thực tiễn, phẩm chất cá nhân, phân tích bản chất, đặc điểm và giá trị tư tưởng Hồ Chí 

Minh; phân tích các bài học kinh nghiệm trong 35 năm đổi mới - chủ yếu là các bài học thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XII trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cùng với các quan 

điểm chỉ đạo trong giai đoạn tới mang đậm dấu ấn tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm rõ các vấn đề 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền 

của Đảng để thực hiện khát vọng giải phóng và phát triển. 

+ Môn loại: 335.4346 / D300S 

- Mã kho: PM 38983 

- Mã kho: VV 33069 

 

113/. VŨ KIM YẾN. Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ / ThS. Vũ Kim Yến sưu 

tầm, biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 227 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Gồm những câu chuyện kể giàu ý nghĩa sâu sắc về Bác Hồ, phản ánh tư tưởng, 

đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm của mọi người dân Việt Nam đối 

với Bác để các thế hệ cán bộ và đảng viên học tập và noi theo phẩm chất chính trị, đạo đức, 

lối sống của Người. 

+ Môn loại: 335.4346 / H419T 

- Mã kho: PM 39039 
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- Mã kho: VV 33007 

 

114/. HỒ CHÍ MINH. 5 tác phẩm bảo vật quốc gia : Đường cách mệnh. Nhật ký trong 

tù. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước. Di chúc / 

Hồ Chí Minh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 283 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn 5 tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh được công nhận là 

bảo vật quốc gia, được tuyển chọn từ bộ sách "Hồ Chí Minh toàn tập". 

+ Môn loại: 335.4346 / N114T 

- Mã kho: PM 39035 

- Mã kho: VV 33011 

 

115/. VŨ KIM YẾN. Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh / ThS. Vũ Kim Yến sưu tầm, 

biên soạn. - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - 261 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch 

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về chủ đề học tập phong cách Hồ Chí Minh như: Bác 

Hồ về nước, cái vòng bạc, gặp Bác Hồ ở Trung Quốc, ngăn nắp và trật tự, những gì còn dùng 

được không nên phí phạm.... 

+ Môn loại: 335.4346 / PH431C 

- Mã kho: PM 39038 

- Mã kho: VV 33008 

 

116/. TRẦN MINH TRƯỞNG. Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh / PGS.TS. Trần 

Minh Trưởng chủ biên; PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Dung, TS. Lê Thị Hiền.... - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 140 tr.; 21 cm.. - (Tủ sách Thường thức chính trị) 

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, đặc điểm, bản chất tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số nội 

dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về: Cách mạng, các loại hình cách mạng, cách mạng 

giải phóng dân tộc, đường lối cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam, vai trò lãnh đạo của 

Đảng trong cách mạng giải phóng dân tộc, lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc là lực 

lượng toàn dân.... 

+ Môn loại: 335.4346 / TH561T 

- Mã kho: PM 39049 

- Mã kho: VV 32997 

 

117/. TRẦN VĂN NHÂN. Các nguyên lý sản xuất sạch hơn và áp dụng trong thực tiễn 

/ Trần Văn Nhân chủ biên; Ngô Thị Nga, Vũ Tường Anh.... - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 

2022. - 520 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp mối quan hệ mật thiết giữa công nghiệp với tài nguyên 

và môi trường, vận dụng các nguyên lý sản xuất sạch hơn và phân tích các quá trình công 

nghệ, xây dựng các hệ thống sản xuất thân thiện với môi trường, đồng thời chuẩn bị cho các 

kỹ sư tương lai nhận thức đầy đủ tầm trọng của các vấn đề tài nguyên và môi trường cùng 

chiến lược sản xuất sạch hơn trong sản xuất kinh doanh bền vững.. 

+ Môn loại: 338.00286 / C101N 

- Mã kho: PM 38909 

- Mã kho: VV 32960 
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118/. GILLIES, ALEXANDRA. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới : 

Sách tham khảo / Alexandra Gillies; Phạm Nguyên Trường dịch. - Tái bản lần thứ 2. - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 486 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the world 

Tóm tắt: Tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng 

đầy tai tiếng: Các ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào những phi vụ có lợi ích kếch 

xù; các chế độ đạo tặc trị ở Ănggôla, Adécbaigian... chiếm đoạt tài sản từ dầu mỏ để củng cố 

quyền lực; cùng với đó là loạt chủ ngân hàng, kế toán và luật sư sẵn sàng tiếp tay cho những 

"con bạch tuộc" tham những này cất giấu chiến lợi phẩm trong hệ thống các công ty vỏ bọc 

và thiên đường thuế khoá trên toàn cầu.... 

+ Môn loại: 338.27282 / TH104N 

- Mã kho: PM 39065 

- Mã kho: VL 8173 

 

119/. TÂM QUANG THÀNH. Gắn kết du lịch và thể thao / GS.TS. Tâm Quang Thành. 

- Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2022. - 198 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất: Gắn kết du lịch và thể thao - Những 

nghiên cứu tổng hợp về lý thuyết và thực tiễn. Phần thứ hai: Thực trạng và định hướng các 

giải pháp gắn kết du lịch và thể thao ở Việt Nam. Phần thứ ba: Gắn kết du lịch và thể thao tại 

các vùng miền ở Việt Nam.. 

+ Môn loại: 338.4791597 / G115K 

- Mã kho: LC 37901-37903 

- Mã kho: PM 38901 

- Mã kho: VV 32982 

 

120/. Phát triển du lịch nội địa ở Việt Nam. - Hà Nội : Thể thao và Du lịch, 2022. - 160 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đề ra những hướng đi, giải pháp cụ thể, phát triển du lịch Việt Nam 

ra nước ngoài, thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam.. 

+ Môn loại: 338.4791597 / PH110T 

- Mã kho: LC 37904-37906 

- Mã kho: PM 38903 

- Mã kho: VV 32983 

 

121/. FOROOHAR, RANA. Đừng trở nên xấu xa: Các gã trùm công nghệ đã phản bội 

nguyên tắc sáng lập của họ như thế nào = Don''t be Evil: How big tech betrayed its founding 

principles and all of us / Rana Foroohar; Nguyễn Minh Thiên Kim dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 

2022. - 463 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh.. 

+ Môn loại: 338.7 / Đ556T 

- Mã kho: PM 39034 

- Mã kho: VV 33012 

 

122/. NGUYỄN HỮU XUYÊN. Sáng chế với chiến lược phát triển công nghệ của doanh 

nghiệp / TS. Nguyễn Hữu Xuyên, TS. Phạm Ngọc Hiếu chủ biên; TS. Nguyễn Trường Phi.... 

- Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 267 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 chương: Chương 1: Sáng chế và phát triển công nghệ. 

Chương 2: Xu hướng phát triển công nghệ từ thông tin sáng chế. Chương 3: Chiến lược phát 

triển công nghệ của doanh nghiệp. Chương 4: Khai thác sáng chế phục vụ chiến lược phát 

triển công nghệ của doanh nghiệp. Chương 5: Thúc đẩy doanh nghiệp khai thác sáng chế và 

phát triển công nghệ.. 

+ Môn loại: 338.709597 / S106C 

- Mã kho: LC 37823-37825 

- Mã kho: PM 38883 

- Mã kho: VV 32954 

 

123/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Nguyễn Mạnh Hùng chủ biên; PGS.TS. Đinh Thị Nga, 

PGS.TS. Nguyễn Anh Tuấn.... - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 260 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận và thực tiễn về liên kết kinh tế vùng; thực tiễn 

phát triển và liên kết kinh tế vùng giai đoạn 2011-2020; thúc đẩy đồng bộ liên kết kinh tế 

vùng giai đoạn 2021-2030. 

+ Môn loại: 338.9597 / Đ126M 

- Mã kho: PM 38893 

- Mã kho: VV 32973 

 

124/. DƯƠNG TRUNG Ý. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh 

tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / PGS.TS. Dương Trung Ý chủ biên; TS. 

Nguyễn Anh Tuấn, TS. Nguyễn Thị Hồng Mai.... - Hà Nội : Lý luận Chính trị, 2022. - 240 

tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn của ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học 

vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay; thực trạng ứng dụng ở Việt Nam từ năm 

2010 đến nay; dự báo thuận lợi, khó khăn và phương hướng, giải pháp đến năm 2030, tầm 

nhìn năm 2045. 

+ Môn loại: 338.9597 / Ư556D 

- Mã kho: PM 38894 

- Mã kho: VV 32974 

 

125/. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2022. - 92 tr.; 18 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam với 

các qui định về chế độ chính trị, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, 

kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, bảo vệ Tổ quốc, Quốc 

hội, Chủ tịch nước, chính phủ, Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, chính quyền địa 

phương.... 

+ Môn loại: 342.597023 / H305P 

- Mã kho: PM 39198 

- Mã kho: VN 1535 

 

126/. Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo 

lực gia đình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 158 tr.; 19 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Nghị định số 144/2021/NĐ-CP quy định về các hành vi vi 

phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi 

vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mực phạt tiền cụ thể theo 

từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo 

lực gia đình. 

+ Môn loại: 342.597060263 / NGH300Đ 

- Mã kho: PM 39029 

- Mã kho: VV 32985 

 

127/. NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG. Pháp luật và đạo đức báo chí : Sách chuyên 

khảo / PGS.TS. Nguyễn Thị Trường Giang chủ biên; TS. Nguyễn Thuỳ Vân Anh, TS. Vũ Thị 

Thanh Tâm.... - Tái bản lần 1. - Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - 186 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về pháp luật và luật báo chí, đạo đức báo chí, những vấn 

đề cơ bản của pháp luật trong hoạt động báo chí, các quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới 

và Việt Nam. 

+ Môn loại: 343.5970998 / PH109L 

- Mã kho: PM 39174 

- Mã kho: VL 8144 

 

128/. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thanh tra giải đáp một số tình huống thường gặp và 

quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức 

làm công tác tiếp công dân / Nguyễn Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 2022. - 391 tr.; 

28 cm. 

+ Môn loại: 344.597 / C120N 

- Mã kho: PM 39159 

- Mã kho: VL 8188 

 

129/. Luật thanh tra luật phòng, chống tham nhũng, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, luật 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí / Nguyễn Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 2023. 

- 391 tr.; 28 cm. 

+ Môn loại: 345.597023230 / L504T 

- Mã kho: PM 39158 

- Mã kho: VL 8189 

 

130/. LEE SEON HEE. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, 

gia đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc / TS. Lee Seon Hee. - Hà Nội : Chính 

trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 252 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo 

đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình; thực trạng mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức 

trong lĩnh vực hôn nhân, gia đình ở Việt Nam và Hàn Quốc; quan điểm và giải pháp kết hợp 

pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. 

+ Môn loại: 346.597016 / M452Q 

- Mã kho: PM 39026 

- Mã kho: VV 32988 
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131/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015 

và những tình huống thực tế / Luật gia, TS. Trương Hồng Quang. - Xuất bản lần thứ 3, có sửa 

chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 259 tr.; 21 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý 

Tóm tắt: Trình bày những điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015, giới 

thiệu 49 tình huống pháp luật thực tế và giải đáp về thừa kế, trích dẫn những quy định về thừa 

kế của Bộ luật Dân sự năm 2015. 

+ Môn loại: 346.597052 / Đ304M 

- Mã kho: PM 39028 

- Mã kho: VV 32986 

 

132/. Quy định mới về vay và cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng / Vũ Phương hệ thống. - Hà Nội : Tài chính, 2022. 

- 391 tr. : Bảng; 28 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những quy định mới về vay, cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín 

dụng được kiểm soát đặc biệt. Quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng. Quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. 

+ Môn loại: 346.597073026 / QU600Đ 

- Mã kho: PM 39160 

- Mã kho: VL 8187 

 

133/. NGUYỄN BÍCH THẢO. Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của 

cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Nguyễn Bích 

Thảo chủ biên; TS. Ngô Thanh Hương, ThS. Trần Công Thịnh.... - Hà Nội : Chính trị Quốc 

gia Sự thật, 2022. - 499 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự, những yêu cầu đặt 

ra đối với chính sách pháp luật tố tụng dân sự ở Việt Nam, kinh nghiệm của một số quốc gia 

trên thế giới về xây dựng chính sách pháp luật tố tụng dân sự, thực trạng chính sách pháp luật 

tố tụng dân sự Việt Nam và đề xuất mô hình lý luận về chính sách pháp luật tố tụng dân sự 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

+ Môn loại: 347.597 / CH312S 

- Mã kho: PM 39096 

- Mã kho: VL 8164 

 

134/. Cẩm nang nghiệp vụ công tác Thư viện và văn thư lưu trữ : Hướng dẫn quy tắc 

trình bày thể thức kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính và mẫu hợp đồng thường dùng / Vũ 

Thu Phương hệ thống. - Hà Nội : Lao Động, 2022. - 391 tr.; 28 cm. 

+ Môn loại: 347.597055 / C120N 

- Mã kho: PM 39157 

- Mã kho: VL 8190 

 

135/. NGUYỄN TRỌNG THỪA. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, 

hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ 

nhân dân / TS. Nguyễn Trọng Thừa chủ biên; Trương Hải Long, Trần Thanh Lâm.... - Hà Nội 

: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 457 tr.; 24 cm. 
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ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ 

Tóm tắt: Gồm các bài viết tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây 

dựng, cải cách nền hành chính Việt Nam, những bài học kinh nghiệm của thế giới và đề xuất 

một số giải pháp trọng tâm để xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, 

hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

+ Môn loại: 351.597 / X126D 

- Mã kho: PM 39057 

- Mã kho: VL 8153 

 

136/. Văn hoá trong tổ chức : Cách tạo ra một nơi mà mọi người thích làm việc / Randy 

Grieser, Eric Stutzman...; Ngô Diệu Linh dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 326 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giúp mọi người thêm yêu công việc của bản thân, việc nhân viên 

yêu thích nơi họ làm việc không chỉ tốt cho tinh thần và sức khoẻ của họ và còn tốt cho tổ 

chức của họ -cả về tài chính lẫn những mặt khác.... 

+ Môn loại: 352.2 / V115H 

- Mã kho: PM 39114 

- Mã kho: VV 33038 

 

137/. NGUYỄN NGỌC VÂN. Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn / TS. Nguyễn Ngọc Vân chủ biên; PGS.TS. Lê Minh Thông, TS. Dương 

Quang Tung.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 355tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước 

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề lý luận về tổ chức nhà nước, nền tảng chính trị, kinh 

tế, xã hội của tổ chức Nhà nước Việt Nam; thực tiến tổ chức Nhà nước Việt Nam trong những 

năm 1946-2020 và đưa ra những giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức Nhà 

nước Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. 

+ Môn loại: 352.209597 / T450C 

- Mã kho: PM 39094 

- Mã kho: VL 8162 

 

138/. NGUYỄN HẢI THANH. Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện 

công nghệ số ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / TS. Nguyễn Hải Thanh, TS. 

Nguyễn Văn Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 250 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều 

kiện công nghệ số; thực trạng và giải pháp nhằm đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong 

điều kiện công nghệ số ở Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 352.3909597 / Đ452M 

- Mã kho: PM 39024 

- Mã kho: VV 32990 

 

139/. PHẠM THỊ THANH TRÀ. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán 

bộ giai đoạn hiện nay / Phạm Thị Thanh Trà chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2022. - 415 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm 

soát quyền lực trong công tác cán bộ và đưa ra các giải pháp, điều kiện đảm bảo hiệu quả 
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kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay. 

+ Môn loại: 352.609597 / T116C 

- Mã kho: PM 39059 

- Mã kho: VL 8150 

 

140/. HOÀNG ĐĂNG QUANG. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong 

môi trường quốc tế / ThS. Hoàng Đăng Quang, PGS. TS. Vũ Thanh Sơn chủ biên. - Hà Nội : 

Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 799 tr.; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương 

Tóm tắt: Gồm các bài viết tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu 

cầu hội nhập quốc tế sâu rộng; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức Đảng và hệ 

thống chính trị đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi 

trường quốc tế; tiếp cận nghiên cứu và các yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng 

làm việc trong môi trường quốc tế; vận dụng tư tường Hồ Chí Minh về đào tạo, bồi dưỡng 

cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.... 

+ Môn loại: 352.66909597 / Đ108T 

- Mã kho: PM 39001 

- Mã kho: VL 8201 

 

141/. RAINEY, HAL G.. Hiểu và quản lý tổ chức công : Cuốn sách cần thiết cho lãnh 

đạo, quản lý tổ chức công và phi lợi nhuận / Hal G. Rainey, Sergio Fernandez...; Nguyễn 

Đăng Núi...dịch. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 879 tr. : Hảng; 24 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Understanding and managing public organizations 

Tóm tắt: Trình bày các khái niệm cốt lõi về quản lý công và các lý thuyết về quản lý tổ 

chức công, cơ cấu tổ chức công, quản lý và hiệu quả của tổ chức công, đánh giá động lực của 

quản lý công mang tính liên ngành và đưa ra chiến lược nhằm quản lý sự thay đổi và thúc đẩy 

cải tiến tổ chức công. 

+ Môn loại: 353 / H309V 

- Mã kho: PM 39055 

- Mã kho: VL 8151 

 

142/. TRẦN VĂN TĨNH. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành 

chính nhà nước cấp Trung ương : thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng / TS. Trần 

Văn Tĩnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 239 tr. : Sơ đồ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách tập trung phân tích, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vị trí, vai 

trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và đặc điểm, nội dung, phương thức kiểm tra, giám 

sát của Đảng đối với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan hành chính nhà nước 

cấp Trung ương.. 

+ Môn loại: 353.4609597 / PH431C 

- Mã kho: PM 39063 

- Mã kho: VL 8078,8175 

 

143/. VŨ THÀNH LUÂN. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua Trang thông tin 

điện tử tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách cách mạng công nghiệp lần thứ tư : Sách 

chuyên khảo / TS. Vũ Thành Luân chủ biên; Ngô Tuấn Kiệt, Nguyễn Thuỳ Ngân.... - Hà Nội 

: Công an Nhân dân, 2022. - 239 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về khai báo tạm trú cho người nước ngoài qua 

trang thông tin điện tử tại Việt Nam; tình hình, bối cảnh, thực trạng liên quan đến khai báo 

tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử Việt Nam; khai báo tạm trú cho 

người nước ngoài tại một số nước trên thế giới và giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong 

bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Phương hướng nâng cao hiệu quả khai báo 

tạm trú cho người Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

+ Môn loại: 353.484028546 / KH103B 

- Mã kho: PM 39131 

- Mã kho: VV 33021 

 

144/. HOÀNG VĂN CƯỜNG. Quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trường 

ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / GS.TS. Hoàng Văn Cường chủ biên; TS. Nguyễn Thị Hải 

Yến, GS.TS. Đặng Hùng Võ.... - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 326 tr. : Hình 

vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về quản lý kinh tế đất; thực trạng quản lý kinh tế 

đất và tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế đất theo cơ chế thị trưởng ở Việt Nam. 

+ Môn loại: 354.3409597 / QU105L 

- Mã kho: PM 39095 

- Mã kho: VL 8163 

 

145/. TRẦN VĂN LƯỢNG. Công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn 

an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển / TS. Trần Văn Lượng. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 

2022. - 255 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về Công giáo ở Việt Nam; lý luận và thực trạng vận 

động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới biển của bộ 

đội biên phòng các tỉnh Bắc miền Trung; dự báo tình hình và giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở khu vực biên giới 

biển của bộ đội biên phòng các tỉnh Bắc miền Trung. 

+ Môn loại: 355.35109597 / C455T 

- Mã kho: PM 38979 

- Mã kho: VV 33065 

 

146/. ĐINH BÁ ÂU. Xây dựng phong cách ứng xử của Công an nhân dân theo phong 

cách Hồ Chí Minh / TS. Đinh Bá Âu. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 2022. - 231 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày lý luận về xây dựng phong cáh ứng xử của Công an nhân dân Việt 

Nam theo phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng phong cách ứng xử của Công an nhân dân Việt 

Nam theo phong cách Hồ Chí Minh, thực trạng, kết quả và những vấn đề đặt ra. Vận dụng 

phong cách ứng xử Hồ Chí Minh vào xây dựng phong cách ứng xử của Công an nhân dân 

Việt Nam hiện nay. 

+ Môn loại: 363.209597 / X126D 

- Mã kho: PM 39134 

- Mã kho: VV 33018 

 

147/. VŨ THẾ CÔNG. Vận động quần chúng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân tộc, tôn giáo / ThS. Vũ Thế Công chủ biên. - Hà Nội : Công 

an Nhân dân, 2022. - 279 tr.; 21 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày khái niệm, vai trò, đặc điểm, mục đích và nguyên tắc chỉ đạo xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân tộc, tôn giáo; một số đặc 

điểm về địa bàn dân tộc, tôn giáo; nội dung, biện pháp vận động quần chúng, xây dựng phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân tộc, tôn giáo; một số lực lượng quần 

chúng nòng cốt trong xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn dân tộc, tôn giáo. 

+ Môn loại: 363.3509597 / V121Đ 

- Mã kho: PM 38980 

- Mã kho: VV 33066 

 

148/. TRẦN THỊ THU NGA. Bảo vệ môi trường - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho 

Việt Nam / TS. Trần Thị Thu Nga, TS. Đoàn Thị Thuý Loan. - Hà Nội : Công an Nhân dân, 

2022. - 303tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày nhận thức chung về môi trường và bảo vệ môi trường, những kiến 

thức pháp luật cũng như nội dung công tác bảo vệ môi trường trên thế giới và Việt Nam; công 

tác bảo vệ môi trường ở Việt Nam, bài học kinh nghiệm cho Việt Nam được rút ra từ thực 

tiễn công tác bảo vệ môi trường của một số quốc gia trên thế giới. 

+ Môn loại: 363.7 / B108V 

- Mã kho: PM 38981 

- Mã kho: VV 33067 

 

149/. TRẦN NGUYÊN HÀ. Môi trường : Dành cho sinh viên Dược / TS. Trần Nguyên 

Hà chủ biên, TS. Vũ Ngân Bình. - Hà Nội : Y học, 2023. - 147 tr. : Hình vẽ, bảng; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Hoá phân tích và kiểm nghiệm thuốc 

Tóm tắt: Trình bày tính chất hoá học, các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và các 

giải pháp kiểm soát xử lý ô nhiễm; đề cập đến môi trường trong lĩnh vực y tế như sản xuất 

dược phẩm, nghiên cứu sản phẩm, thu gom và xử lý chất thải từ khu vực sản xuất, nghiên 

cứu, phòng thí nghiệm, phòng khám.... 

+ Môn loại: 363.7 / M452T 

- Mã kho: PM 39008 

- Mã kho: VL 8194 

 

150/. NGHIÊM TRUNG DŨNG. Quan trắc môi trường khí / Nghiêm Trung Dũng. - Hà 

Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2023. - 160 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản về quan trắc môi trường khí. Các khái niệm 

cơ bản, quy trình lập kế hoạch chuẩn bị quan trắc môi trường, thực hiện quan trắc và phân 

tích các thành phần môi trường như: Môi trường nước, không khí, đất và chất thải rắn. 

+ Môn loại: 363.7 / QU105T 

- Mã kho: PM 39172 

- Mã kho: VL 8146 

 

151/. NGUYỄN THANH TÙNG. Vật liệu hấp thu trong khắc phục sự cố tràn dầu / 

Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Trung Đức, Nguyễn Quang Huy. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ 

thuật, 2022. - 151 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu rõ cơ chế vật liệu hấp thu loại bỏ dầu và các dẫn xuất mỏ 

như thế nào và phương pháp tổng hợp các loại vật liệu hấp thu dầu.. 

+ Môn loại: 363.7382 / V124L 
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- Mã kho: LC 37826-37828 

- Mã kho: PM 38884 

- Mã kho: VV 32955 

 

152/. NGUYỄN PHÚ TRỌNG. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, 

tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / Nguyễn 

Phú Trọng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023. - 623tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; 22 bài về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

nhấn mạnh sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên - căn 

nguyên, cái gốc, cái cơ bản cần phòng ngừa; tập hợp những ý kiến, đánh giá thể hiện niềm tin 

tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của đại biểu Quốc hội và sự ghi nhận, ủng hộ của 

bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực dưới sự lãnh đạo 

của Đảng. 

+ Môn loại: 364.132309597 / K305Q 

- Mã kho: PM 39093 

- Mã kho: VL 8161 

 

153/. RIPLEY, AMANDA. Những đứa trẻ thông minh nhất thế giới : Các siêu cường 

giáo dục và bài toán "lò luyện thần đồng" / Amanda Ripley; Thảo Nguyên dịch. - Hà Nội : 

Công ty Sách Alphabook, 2023. - 289 tr.; 23 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The smartest kids in the world 

Tóm tắt: Đề cập đến vấn đề giáo dục của Phần Lan, Hàn Quốc và Ba Lan. Nêu lên 

những điểm mạnh điểm yếu của từng quốc gia. Những cảm nhận về nền giáo dục của các 

quốc gia này. Đưa ra một vài lời khuyên cho các bậc phụ huynh tìm kiếm phương pháp nuôi 

dạy con, làm thế nào để cho con mình học tốt. 

+ Môn loại: 370.9 / NH556Đ 

- Mã kho: PM 38964 

- Mã kho: VV 33133 

 

154/. TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA. Giáo dục Pháp - Việt ở Bắc Kỳ (1884 - 1945) : Sách 

chuyên khảo / Trần Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 287 tr. : Ảnh, bảng; 

24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về trường Pháp - Việt ở Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; 

nền giáo dục Pháp - Việt qua các giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến năm 1917, từ 1930 đến 

1945. 

+ Môn loại: 370.9597 / GI-108D 

- Mã kho: PM 39051 

- Mã kho: VL 8155 

 

155/. PHAN THỊ MAI HƯƠNG. Sự sẵn sàng thay đổi của giáo viên - bệ đỡ cho thành 

công của đổi mới giáo dục : Sách chuyên khảo / PGS. TS. Phan Thị Mai Hương chủ biên. - 

Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 306 tr.; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Tâm lý học 

Tóm tắt: Cuốn sách nêu lên những vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu, thang 

đo lường sự sẵn sàng với đổi mới giáo dục, .... 
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+ Môn loại: 371.1 / S550S 

- Mã kho: PM 39190 

- Mã kho: VL 8128 

 

156/. MATHEWS, JAY. Escalante - Người thầy xuất sắc nhất nước Mỹ / Jay Mathews; 

Khánh Vân dịch. - Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2022. - 362 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Escalante: The best teacher in America 

Tóm tắt: Câu chuyện có thật về cuộc đời thầy giáo gốc Bolivia - Jaime Escalante (1930-

2010), ông gây nên hiện tượng về giáo dục thập niên 1980 khi đưa 18 học sinh vượt qua một 

kỳ thi nâng cao (AP) để xét vào những đại học danh giá nhất nước Mỹ; hơn 30 năm đứng trên 

bục giảng, Escalante đào tạo hơn 400 học sinh đỗ vào những trường nổi tiếng thế giới như 

Harvard, MIT, Stanford... Ngoài ra còn có câu chuyện của hai giáo viên khác là Henry 

Gradillas và Benjamin Jiménez. 

+ Môn loại: 373.110092273 / E206N 

- Mã kho: PM 39150 

- Mã kho: VV 33143 

 

157/. TRẦN MINH THƯƠNG. Chuyện trong nhà ngoài xóm miệt Hậu Giang / Trần 

Minh Thương. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 343 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu phong tục tập quán, sinh hoạt đời thường của đời sống xã hội tỉnh 

Hậu Giang thông qua các câu chuyện nhỏ từ trong gia đình đến xã hội lối xóm xung quanh. 

+ Môn loại: 390.0959792 / CH527T 

- Mã kho: PM 39129 

- Mã kho: VV 33023 

 

158/. VŨ THỊ TUYẾT NHUNG. Hà thành hương xưa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - Ảnh. - 24 cm. 

T.1 : Ký ức từ căn bếp phố cổ. - 327 tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài khảo cứu về ẩm thực Hà Nội của nhà báo Vũ Thị Tuyết 

Nhung, kể về những kỷ niệm trong căn bếp gia đình, là những kiến thức về văn hóa ẩm thực 

Hà Nội của tác giả. 

+ Môn loại: 394.120959731 / H100T 

- Mã kho: PM 39067 

- Mã kho: VL 8170 

 

159/. VŨ THỊ TUYẾT NHUNG. Hà thành hương xưa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - Hà 

Nội : Nxb. Hà Nội, 2023. - Ảnh. - 24 cm. 

T.2 : Món ngon từ làng ra phố. - 334 tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài khảo cứu về ẩm thực Hà Nội của nhà báo Vũ Thị Tuyết 

Nhung, kể về những kỷ niệm trong căn bếp gia đình, là những kiến thức về văn hóa ẩm thực 

Hà Nội của tác giả. 

+ Môn loại: 394.120959731 / H100T 

- Mã kho: PM 39068 

- Mã kho: VL 8171 

 

160/. LỤC VŨ. Trà kinh / Lục Vũ; Sơn Dã, Huy Đông dịch. - Hà Nội : Thế Giới, 2022. 
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- 317 tr. : Tranh vẽ; 19 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu kiến thức cơ bản về trà và nghệ thuật thưởng trà của người Trung 

Quốc: Nguồn gốc của trà, công cụ sản xuất trà, kỹ thuật chế biến trà, dụng cụ đun và uống 

trà, phép đun trà, uống trà, những ghi chép về trà, tinh gọn phép đun trà và chế biến trà, những 

đồ hình về trà. 

+ Môn loại: 394.150951 / TR100K 

- Mã kho: PM 38986 

- Mã kho: VV 33114 

 

161/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ: Vè Nam Bộ / 

Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 

2022. - 24 cm. 

Q.1 : Vè lao động sản xuất và sinh hoạt. - 467 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp nhiều kiến thức phong phú, các mảng chuyên đê văn học 

dân gian giúp người đọc hiểu thêm những đặc trung và những biến thể văn hóa trong quá trình 

dịch chuyển, cộng cư và thích nghi của người Việt nơi vùng đất mới phương Nam.. 

+ Môn loại: 398.209597 / T455T 

- Mã kho: PM 38917 

- Mã kho: VL 8207 

 

162/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ: Vè Nam Bộ / 

Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 

2022. - 24 cm. 

Q.2 : Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội. - 622 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp nhiều kiến thức phong phú, các mảng chuyên đê văn học 

dân gian giúp người đọc hiểu thêm những đặc trung và những biến thể văn hóa trong quá trình 

dịch chuyển, cộng cư và thích nghi của người Việt nơi vùng đất mới phương Nam.. 

+ Môn loại: 398.209597 / T455T 

- Mã kho: PM 38918 

- Mã kho: VL 8208 

 

163/. HUỲNH NGỌC TRẢNG. Tổng tập văn học dân gian Nam Bộ: Vè Nam Bộ / 

Huỳnh Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương biên soạn. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 

2022. - 24 cm. 

Q.3 : Thơ rơi, nói thơ và các biến thể khác của vè. - 700 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp nhiều kiến thức phong phú, các mảng chuyên đê văn học 

dân gian giúp người đọc hiểu thêm những đặc trung và những biến thể văn hóa trong quá trình 

dịch chuyển, cộng cư và thích nghi của người Việt nơi vùng đất mới phương Nam.. 

+ Môn loại: 398.209597 / T455T 

- Mã kho: PM 38919 

- Mã kho: VL 8209 

 

164/. Những điều cần biết về khai xuân, khai trương đầu năm để thuận lợi, may mắn : 

Tuyển chọn những lời hay ý đẹp trong cuộc sống hàng ngày / Nguyễn Phương sưu tầm và hệ 

thống. - Hà Nội : Tài chính, 2023. - 382 tr. : Ảnh, bảng; 27 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về ý nghĩa của khai trương, khai xuân đầu năm giúp may mắn thuận 
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lợi. Những lời hay ý đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Nguồn gốc và ý nghĩa ngày tết Việt 

Nam. Cúng lễ ngày tết và những bài văn khấn. Phong tục dân gian ngày tết cổ truyền. Mẫu 

bài phát biểu, thư chúc mừng năm mới. 

+ Môn loại: 398.41 / NH556Đ 

- Mã kho: PM 39161 

- Mã kho: VL 8186 

 

165/. THIÊN PHÚC. Học tiếng Anh qua 100 mẩu chuyện về loài vật : Song ngữ Anh - 

Việt / Thiên Phúc. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 365 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm 100 mẩu chuyện về các loài vật giúp người học tiếng Anh mở rộng vốn 

từ, nâng cao kỹ năng đọc và sử dụng tiếng Anh. 

+ Môn loại: 428 / H419T 

- Mã kho: PM 39016 

- Mã kho: VV 33077 

 

166/. MIZUNO YUKA. Tuyệt kỹ xoá mù tiếng Anh : 36 bí kíp để ai cũng có thể thành 

thạo tiếng Anh / Mizuno Yuka; Thanh Hồng dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 318 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ cách suy nghĩ để thoát ra sự lầm tưởng khi học tiếng Anh, vận dụng 

được kiến thức tiếng Anh đã học trong trường phổ thông, xác định được mục tiêu, hiểu nguyên 

nhân khiến bạn không thể “nghe” hoặc “nói” tiếng Anh và từ đó tự tìm ra phương pháp học 

tiếng Anh phù hợp với bản thân. 

+ Môn loại: 428.007 / T528K 

- Mã kho: PM 39148 

- Mã kho: VV 33145 

 

167/. THẢO LÊ. Mẹo ghi nhớ 360 động từ bất quy tắc và cách dùng thì tiếng Anh / 

Thảo Lê biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 118 tr.; 18 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản và ví dụ minh hoạ cho 360 động từ bất quy 

tắc, cách dùng các thì tiếng Anh cũng như cách phối hợp các thì trong mệnh đề. 

+ Môn loại: 428.2 / M205G 

- Mã kho: PM 39199 

- Mã kho: VN 1534 

 

168/. PETER LAI. 15.000 từ tiếng Anh phải biết / Peter Lai; Nguyễn Thành Yến dịch 

tiếng Việt. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 651 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 15.000 từ tiếng Anh thông dụng nhất trong giao tiếp hàng ngày.. 

+ Môn loại: 428.2 / M558L 

- Mã kho: PM 39201 

- Mã kho: VN 1532 

 

169/. KIM CÚC. Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 7 : Sách có đáp án và lời giải tự học : 

Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Kim Cúc. - Hà Nội : 

Đại học Quốc gia, 2022. - 131 tr. : Minh hoạ; 27 cm. 

+ Môn loại: 428.2 / T550V 

- Mã kho: PM 38932-38933 
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170/. THUỲ DƯƠNG. Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 7 : Sách có đáp án và lời giải tự 

học : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Thuỳ Dương. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - Minh hoạ. - 27 cm. 

T.1. - 175 tr. 

+ Môn loại: 428.20712 / NG550P 

- Mã kho: PM 38928-38929 

 

171/. THUỲ DƯƠNG. Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao 7 : Sách có đáp án và lời giải tự 

học : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Thuỳ Dương. - 

Hà Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - Minh hoạ. - 27 cm. 

T.2. - 131 tr. 

+ Môn loại: 428.20712 / NG550P 

- Mã kho: PM 38930-38931 

 

172/. KENJI TOMITA. Từ điển thông dụng Nhật - Việt - Anh = Daily Japanese - 

Vietnamese - English dictionary / Kenji Tomita, Sanseido. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 919 tr. : Bảng; 18 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 13000 mục từ tiếng Nhật thông dụng trong các lĩnh vực 

khác nhau được trình bày bằng 3 thứ tiếng Nhật - Việt - Anh. 

+ Môn loại: 495.6395922 / T550Đ 

- Mã kho: PM 39200 

- Mã kho: VN 1533 

 

173/. JACQUES, ROLAND. Những người Bồ Đào Nha tiên phong trong lĩnh vực Việt 

ngữ học (cho đến 1650) = Portuguese pioneers of Vietnamese linguistics (prior to 1650) / 

Roland Jacques; Viện Ngôn ngữ học dịch, hiệu đính; Hoàng Dũng hiệu đính. - Hà Nội : Khoa 

học - Xã hội, 2022. - 370 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm những nghiên cứu của tác giả Ronand Jaques về Việt ngữ học; Việt ngữ 

học với việc nghiên cứu văn hoá, lịch sử dân tộc, văn minh, nghiên cứu văn học Việt Nam 

đến năm 1650. 

+ Môn loại: 495.92209 / NH556N 

- Mã kho: PM 39181 

- Mã kho: VL 8137 

 

174/. BRIDGMAN, ROGER. 1000 phát minh & khám phá vĩ đại = 1000 inventions & 

discoveries / Roger Bridgman; Lê Thị Thanh Thảo, Vũ Thái Hà dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 

2023. - 254 tr. : Minh họa; 29 cm. 

Tóm tắt: Gồm 1000 câu chuyện về khám phá và phát minh của con người ở nhiều 

ngành, nhiều lĩnh vực từ lúc loài người xuất hiện cho đến ngày nay. 

+ Môn loại: 500 / M458N 

- Mã kho: PM 38915 

- Mã kho: VL 8205 

 

175/. BALCHIN, JON. 100 nhà khoa học vĩ đại thay đổi thế giới / Jon Balchin; Hà An, 

Phương Nghi dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 208 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 26 cm. 
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Tên sách tiếng Anh: 100 scientists who changed the world 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp cùng những đóng góp vĩ đại của 100 nhà 

khoa học nổi tiếng trên thế giới từ thời cổ đại đến thế kỷ 20 như: Plato, Trương Hành, 

Leonardo da Vinci, Andreas Vesalius, Robert Boyle, Isaac Newton, Michael Faraday, Nikola 

Tesla.... 

+ Môn loại: 509.22 / M458T 

- Mã kho: PM 39156 

- Mã kho: VL 8191 

 

176/. NGUYỄN XUÂN NAM. Giải bài tập và học tốt toán 6 / Nguyễn Xuân Nam. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - Minh hoạ. - 27 cm. 

T.1. - 171 tr. 

+ Môn loại: 510.76 / GI-103B 

- Mã kho: PM 38934-38935 

 

177/. NGUYỄN XUÂN NAM. Giải bài tập và học tốt toán 6 / Nguyễn Xuân Nam. - Hà 

Nội : Đại học Quốc gia, 2022. - Minh hoạ. - 27 cm. 

T.2. - 179 tr. 

+ Môn loại: 510.76 / GI-103B 

- Mã kho: PM 38936-38937 

 

178/. ĐÀO ĐÌNH THỨC. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học / Đào Đình Thức. - Tái 

bản lần thứ 5. - Hà Nội : Giáo dục, 2022. - Hình vẽ, bảng. - 27 cm. 

T. I. - 303 tr. 

Tóm tắt: Khái quát về nguyên tử, vật lí kinh điển và mẫu nguyên tử Rutherford; các 

thuyết lượng tử năng lượng, lượng tử ánh sáng và thuyết nguyên tử Bolir-Sommerfeld; cơ học 

lượng tử và cấu tạo nguyên tử; cấu tạo nguyên tử của các nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn 

Mendeleev; cấu tạo nguyên tử và tính chất các nguyên tố; đại cương về hạt nhân nguyên tử; 

đồng vị; năng lượng liên kết hạt nhân; sự biến đổi nguyên tố và hiện tượng phóng xạ tự nhiên; 

sự biến đổi các nguyên tố và hiện tượng phóng xạ nhân tạo. 

+ Môn loại: 541.24 / C125T 

- Mã kho: PM 39006 

- Mã kho: VL 8197 

 

179/. ĐÀO ĐÌNH THỨC. Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học / Đào Đình Thức. - Tái 

bản lần thứ 5. - Hà Nội : Giáo dục, 2022. - Hình vẽ, bảng. - 27 cm. 

T. II. - 431 tr. 

Tóm tắt: Khái quát về phân tử và liên kết hoá học; cấu tạo hình học, tính chất của phân 

tử; một số khái niệm về liên kết, ý nghĩa và giới hạn; thuyết liên kết hoá trị; thuyết Orbital 

phân tử; liên kết trong phân tử ion; tương tác giữa các phân tử; liên kết trong phân tử phức; 

các trạng thái tập hợp của vật chất; tinh thể và mạng lưới tinh thể, đối xứng tinh thể; các loại 

tinh thể ion, kim loại, cộng hoá trị, phân tử; tinh thể với quan hệ liên kết phức tạp; chất rắn 

vô định hình, tinh thể lỏng và trạng thái tập hợp lỏng. 

+ Môn loại: 541.24 / C125T 

- Mã kho: PM 39007 

- Mã kho: VL 8198 
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180/. COUSTEAU, FABIEN. Thuyết minh trực quan nhất về đại dương / Fabien 

Cousteau viết lời giới thiệu; Thạch Mai Hoàng dịch; Nguyễn Hồng Quang, Đinh Văn Khương 

hiệu đính. - Hà Nội : Dân Trí, 2019. - 512 tr. : Minh hoạ màu; 30 cm.. - (Tủ sách khoa học) 

+ Môn loại: 551.460222 / TH308M 

- Mã kho: PM 38942 

- Mã kho: VL 8214 

 

181/. PHẠM QUÝ NHÂN. Xâm nhập mặn các tầng chứa nước ven biển miền trung Việt 

Nam / Phạm Quý Nhân chủ biên; Tạ Thị Thoảng, Tràn Thành Lê.... - Hà Nội : Khoa học và 

Kỹ thuật, 2022. - 263 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Vùng ven biển bằng phương pháp đo địa vật lý và địa chất thuỷ văn đồng vị 

trong quá trình mô phỏng hiệu chỉnh và kiểm chứng kết quả mô hình số; ứng dụng độ phóng 

xạ của Radon trong nước dưới đất và nước mặn trong việc nghiên cứu đặc tính thấm của tầng 

chứa nước và lượng bổ cập từ nước dưới đất.. 

+ Môn loại: 551.49 / X120N 

- Mã kho: PM 39176 

- Mã kho: VL 8142 

 

182/. BÙI XUÂN TOÁN. Một góc nhìn về tiến hoá văn hoá / Bùi Xuân Toán. - Tái bản 

có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Thanh Niên, 2022. - 217 tr. : Sơ đồ; 21 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tiến hoá tiền sinh học, tiến hoá sinh học, tiến hoá người và tiến hoá 

văn hoá. 

+ Môn loại: 576.8 / M458G 

- Mã kho: PM 39078 

- Mã kho: VV 33092 

 

183/. TRỊNH BÌNH. Mô - Phôi : Phần Mô học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / GS. TS. 

Trịnh Bình chủ biên,.... - Tái bản lần thứ 4. - Hà Nội : Y học, 2023. - 343 tr. : Hình vẽ, bảng; 

27 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Mô - Phôi học 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về mô học đại cương: biểu mô, mô liên kết, mô cơ, 

mô thần kinh; mô học hệ cơ quan: hệ tuần hoàn, hệ bạch huyết - miễn dịch, da và các bộ phận 

phụ thuộc da, hệ hô hấp, hệ tiêu hoá, hệ tiết niệu, hệ nội tiết, hệ sinh dục nam, hệ sinh dục nữ, 

hệ thần kinh, thị giác quan, thính giác quan. 

+ Môn loại: 611.018 / M450P 

- Mã kho: PM 39004 

- Mã kho: VL 8195 

 

184/. NGUYỄN LÂN CƯỜNG. Bộ xương người nói với chúng ta điều gì? = What does 

the human skeleton tells us ? / PGS.TS. Nguyễn Lân Cường. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 

2022. - 569 tr. : Hình vẽ; 30 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về bộ xương người; cổ bệnh lý, những thương tổn trên xương, răng 

và biến dạng do nhân tạo; xác định tuổi và giới tính xương; nghiên cứu di cốt người trên công 

trường khai quật khảo cổ học; nghiên cứu di cốt người trong phòng thí nghiệm; những đặc 

điểm thống kê và một vài phương pháp nghiên cứu so sánh các tập hợp sọ cổ, sọ hiện đại. 
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+ Môn loại: 612.7 / B450X 

- Mã kho: PM 38938 

- Mã kho: VL 8219 

 

185/. REID, DANIEL. Đạo của sức khoẻ - Tình dục & trường thọ = The Tao of health, 

sex and longevity / Daniel Reid; Lê Thành dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2020. - 478 tr. : Hình 

vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Hướng dẫn chúng ta từng bước đi vào trường thọ: từ chế độ ăn uống hợp lý 

theo nhu cầu cơ thể, luyện khí hướng dẫn hơi thở chu chuyển khắp toàn thân, đến cách giao 

hợp sao cho hoà hợp âm dương. 

+ Môn loại: 613 / Đ108C 

- Mã kho: PM 39000 

- Mã kho: VV 33100 

 

186/. LIPSKY, SALLY. Đổi lối ăn uống đẩy lùi ung thư = The powerful effect of plant-

based eating / Sally Lipsky; Eira Linh dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 207 tr. : 

Hình vẽ, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về chế độ ăn dinh dưỡng dựa trên thực vật giúp 

thay đổi cách nhìn nhận về ăn uống và thực phẩm, lựa chọn chế độ ăn phù hợp và có lợi cho 

sức khoẻ để chiến thắng bệnh ung thư. 

+ Môn loại: 613.262 / Đ452L 

- Mã kho: PM 39121 

- Mã kho: VV 33031 

 

187/. NGUYỄN NGỌC KIM ANH. Đi bộ và sức khoẻ / Nguyễn Ngọc Kim Anh. - Hà 

Nội : Thể thao và Du lịch, 2022. - 191 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Nêu tác dụng của tập đi bộ sức khoẻ. Giới thiệu phương pháp đi bộ sức khoẻ 

và các chương trình tập luyện. Cách phòng tránh và xử lý bước đầu các chấn thương trong 

luyện tập... 

+ Môn loại: 613.7176 / Đ300B 

- Mã kho: LC 37898-37900 

- Mã kho: PM 38902 

- Mã kho: VV 32981 

 

188/. NGUYỄN NGỌC CHIẾN. Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : 

Sách đào tạo dược sĩ đại học / GS. TS. Nguyễn Ngọc Chiến chủ biên, ThS. Hồ Hoàng Nhân. 

- Xuất bản lần thứ 2. - Hà Nội : Y học, 2022. - 167 tr. : Minh họa; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Bào chế - Công nghệ dược phẩm 

Tóm tắt: Trình bày đại cương về công nghệ nano, kỹ thuật bào chế tiểu phân nano, các 

phương pháp đánh giá tiểu phân nano và ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc. 

+ Môn loại: 615.19 / C455N 

- Mã kho: PM 39009 

- Mã kho: VL 8193 

 

189/. ZHONGZHEN ZHAO. Nhận diện dược liệu: Phương pháp tiếp cận bằng hình ảnh 

/ Zhongzhen Zhao, Hubiao Chen ; Bộ môn Thực vật Trường Đại học Dược Hà Nội biên dịch. 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ III-2023 

 

44 

 

- Hà Nội : Y học, 2022. - 547 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Mô tả nguồn gốc, vùng sản xuất, đặc điểm, tính vị, công năng các loại dược 

liệu phổ biến thường được sử dụng ở Trung Quốc cũng như ở Việt Nam: ba kích thiên, bắc 

đậu căn, bắc sa sâm, bách bộ, bạch cập, bạch chỉ.... 

+ Môn loại: 615.321 / NH121D 

- Mã kho: PM 39066 

- Mã kho: VL 8172 

 

190/. JUDITH, ANODEA. Dòng năng lượng sinh khí = Charge and the energy body : 

Phương pháp chữa lành cuộc sống, luân xa và các mối quan hệ / Anodea Judith; Nguyễn Thái 

Hà dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 399 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Phân tích, lý giải về cách năng lượng hoạt động bên trong tâm lý nội tại của 

chúng ta; cách hình thành nên con người và thúc đẩy những hành động cũng như lý giải tại 

sao năng lượng lại là nguyên nhân dẫn đến những thách thức và đau khổ. 

+ Môn loại: 615.851 / D431N 

- Mã kho: PM 39188 

- Mã kho: VL 8130 

 

191/. BROWN, BENJAMIN I.. Bệnh từ miệng mà ra = The digestive health solution : 

5 bước để có hệ tiêu hoá khoẻ mạnh / Benjamin I. Brown; Ngô Mỹ Tiên dịch. - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2023. - 303 tr. : Ảnh, bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức và phương pháp thực tế để chăm sóc, cải thiện sức 

khoẻ của hệ tiêu hoá: Hiểu các vấn đề về tiêu hoá, làm thế nào để có một đượng ruột khoẻ 

mạnh, 5 bước để có sức khoẻ đường ruột tuyệt vời. 

+ Môn loại: 616.342 / B256T 

- Mã kho: PM 38995 

- Mã kho: VV 33105 

 

192/. THOMAS, MERLIN. Xử lý đái tháo đường típ 2 = Understanding type 2 diabetes 

/ Merlin Thomas; Ngô Mỹ Tiên dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 398 tr. : Minh 

hoạ; 21 cm. 

Tóm tắt: Khái quát về đái tháo đường típ 2 và những nguyên nhân gây bệnh; hướng dẫn 

về chế độ ăn, các hoạt động thể chất và một số phương thức luyện tập để duy trì và cải thiện 

sức khoẻ cùng các biện pháp y học để xử lý bệnh như: kiểm soát vòng eo, glucose huyết, 

huyết áp, nồng độ cholessterol... nhằm phòng tránh các biến chứng nguy hiểm lên các bộ phận 

của cơ thể. 

+ Môn loại: 616.462 / X550L 

- Mã kho: PM 38990 

- Mã kho: VV 33110 

 

193/. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA. Có một cơn đau mang tên trầm cảm / PGS.TS. 

Nguyễn Thị Phương Hoa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 231 tr.; 19 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ câu chuyện của tác giả - người mẹ có con trai không may mắc bệnh 

trầm cảm về những kinh nghiệm đối phó với căn bệnh trầm cảm giúp người bệnh và thân nhân 

của người bệnh "vượt qua những cơn đau", vươn lên chiến thắng bệnh tật. 

+ Môn loại: 616.8527 / C400M 
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- Mã kho: PM 39030 

- Mã kho: VV 32984 

 

194/. ALEXANDER, EBEN. Minh chứng thiên đường = Proof of heaven : 7 ngày trải 

nghiệm thế giới bên kia của một bác sĩ giải phẩu thần kinh / Eben Alexander; GS. John Vu 

lời giới thiệu; First New dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 295 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những trải nghiệm cận tử đầy kinh ngạc của chính tác giả Eben 

Alexander. 

+ Môn loại: 617.48092 / M312C 

- Mã kho: PM 38987 

- Mã kho: VV 33113 

 

195/. HOÀNG VIỆT HẢI. Chẩn đoán hình ảnh răng hàm mặt : Sách dùng cho sinh viên 

Răng Hàm Mặt / PGS. TS. Hoàng Việt Hải chủ biên; PGS. TS.Trần Cao Bích, TS. Trần Ngọc 

Thành... biên soạn. - Tái bản lần thứ 1. - Hà Nội : Giáo dục, 2022. - 367 tr. : Minh hoạ; 27 

cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức đại cương và nguyên lý cơ bản trong X quang nha khoa; 

các kỹ thuật chụp phim trong miệng; đọc phim trong miệng các hình ảnh bình thường và tổn 

thương thường gặp; các kỹ thuật chụp phim ngoài miệng; đọc phim ngoài miệng các tổn 

thương thường gặp; chụp phim răng toàn cảnh; cắt lớp vi tính chum tia hình nón; chụp cắt lớp 

vi tính; cộng hưởng từ trong chẩn đoán khoang miệng và vùng hàm mặt; siêu âm trong chẩn 

đoán bệnh lý vùng hàm mặt và chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật số. 

+ Môn loại: 617.60754 / CH121Đ 

- Mã kho: PM 39005 

- Mã kho: VL 8196 

 

196/. NGUYỄN VĂN BÀI. Phục hình răng cố định : Dùng cho sinh viên Răng Hàm 

Mặt / BSCKII. Nguyễn Văn Bài chủ biên; ThS. Nguyễn Thu Hằng, TS. Nguyễn Phú Hoà... 

biên soạn. - Tái bản lần thứ 6. - Hà Nội : Giáo dục, 2023. - 219 tr. : Minh hoạ; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt 

Tóm tắt: Giới thiệu môn phục hình răng và đại cương về phục hình răng cố định, các 

loại dụng cụ mài cắt dùng trong phục hình cố định, các loại đường hoàn tất, Inlay - onlay, 

chụp từng phần, trụ răng, bảo tồn sự sống răng trụ trong phục hình cố định, tái tạo cùi răng, 

chụp kim loại toàn phần, chụp Jacket, chụp hỗn hợp, đại cương về cầu răng.... 

+ Môn loại: 617.69 / PH506H 

- Mã kho: PM 38939 

- Mã kho: VL 8218 

 

197/. CARPENTER, ADAM. Chăm sóc vợ bầu = Pregnancy for dads-to-be : Mọi điều 

các ông bố tương lai nên biết / Adam Carpenter; Chương Ngọc dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 

2023. - 190 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức cơ bản giúp các ông bố chuẩn bị tâm lý cho hành 

trình chăm sóc vợ bầu và sinh con: Chăm sóc sức khoẻ thai kỳ, dinh dưỡng khi mang thai, 

sinh hoạt - vận động trong thai kỳ, các vấn đề sức khoẻ thường gặp, mua sắm đón trẻ, chăm 

sóc sức khoẻ sau sinh đến dinh dưỡng sau sinh, cuộc sống khi có em bé. 
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+ Môn loại: 618.24 / CH114S 

- Mã kho: PM 39080 

- Mã kho: VV 33090 

 

198/. TRẦN QUANG KHÁNH. Giáo trình Tiết kiệm điện / Trần Quang Khánh. - Hà 

Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 272 tr. : Minh họa; 27 cm. 

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về tiết kiệm điện; tổn thất điện năng trong 

hệ thống điện; các giải pháp giảm tổn thất điện năng; tiết kiệm điện trong sản xuất và trong 

sinh hoạt. 

+ Môn loại: 621.310711 / GI-108T 

- Mã kho: PM 39003 

- Mã kho: VL 8199 

 

199/. NGUYỄN TRỌNG DOANH. Điều khiển PLC / TS. Nguyễn Trọng Doanh. - Hà 

Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013. - 332 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các kiến thức cơ bản về điều khiển logic, thiết bị điều khiển khả 

năng lập trình (PLC) và các ứng dụng của PLC. 

+ Môn loại: 621.317 / Đ309K 

- Mã kho: PM 39052 

- Mã kho: VL 8156 

 

200/. Hệ thống điện phân phối / Ngô Đức Minh, Lê Tiên Phong, Hà Thanh Tùng, 

Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 374 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hệ thống điện phân phối; phụ tải điện; giải tích hệ 

thống điện phân phối; tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện phân phối; chọn và kiểm tra 

thiết bị trong hệ thống điện phân phối; trang bị bảo vệ trong hệ thống điện phân phối; giảm 

tổn thất và nâng cao độ tin cậy trong hệ thống điện phân phối; hướng dẫn cơ bản thiết kế hệ 

thống điện phân phối. 

+ Môn loại: 621.3191 / H250T 

- Mã kho: PM 39173 

- Mã kho: VL 8145 

 

201/. NGUYỄN LÊ NINH. Gió bão tính toán tác động và cơ sở thiết kế phòng chống 

cho nhà / Nguyễn Lê Ninh. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 470 tr. : Minh hoạ; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội 

Tóm tắt: Giới thiệu về gió và thiệt hại do gió bão gây ra; gió trong lớp biên khí quyển; 

vận tốc gió cực trị; cơ sở khí động học các công trình trong nhà; phản ứng động của công 

trình chịu tác động gió; xác định tác động gió; cơ sở thiết kế nhà phòng chống gió bão. 

+ Môn loại: 624.175 / GI-400B 

- Mã kho: PM 39165 

- Mã kho: VL 8182 

 

202/. NGUYỄN ANH DŨNG. Xử lý nền đất yếu bằng phương pháp gia tải trước kết 

hợp với đường thoát nước thẳng đứng - Những vấn đề kỹ thuật / TS. Nguyễn Anh Dũng chủ 

biên; TS. Nguyễn Hữu Dũng, TS. Nguyễn Thái Linh. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 184 tr. : 

Xây dựng; 24 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu nền đất yếu và bài toán cố kết bằng gia tải trước kết hợp với đường 

thoát nước thẳng đứng; các phương pháp khảo sát xác định thông số thiết kế; công tác quan 

trắc. 

+ Môn loại: 625.732 / X550L 

- Mã kho: PM 39168 

- Mã kho: VL 8179 

 

203/. TRƯƠNG ĐÌNH DỤ. Đập xà lan / GS.TS. Trương Đình Dụ. - Hà Nội : Khoa học 

Xã hội, 2022. - Minh hoạ. - 21 cm. 

T.1. - 312 tr. 

Tóm tắt: Cuốn sách tổng hợp kết quả nghiên cứu, những kinh nghiệm đáng quý trong 

quá trình thiết kế, triển khai những đạp xà lan cùng với cả quá trình cải tiến diễn ra nhiều năm 

tại Đồng bằng Sông Cửu Long.. 

+ Môn loại: 627.84 / Đ123X 

- Mã kho: LC 37835-37837 

- Mã kho: PM 38911 

- Mã kho: VV 32958 

 

204/. THÁI VĂN NAM. Chất thải công nghiệp thực phẩm / PGS. TS. Thái Văn Nam 

chủ biên; GS.TSKH. Lê Huy Bá. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 600 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách có 17 chương được chia thành 3 phần: " I - Chất thải, phụ phẩm 

ngành công nghiệp thực phẩm và tác động đến môi trường" trình bày các hệ luỵ đến môi 

trường cũng như các tiền năng của phế, phụ phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm, " II - 

Công nghệ xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải, phụ phẩm thực phẩm", và " III - Quản lý 

chất thải, phụ phẩm ngành công nghiệp thực phẩm".. 

+ Môn loại: 628.5 / CH124T 

- Mã kho: PM 38910 

- Mã kho: VV 32959 

 

205/. NGUYỄN CÔNG HUY. Người lính phi công kể chuyện / Nguyễn Công Huy kể 

chuyện. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 130 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Tự truyện của một cựu phi công máy bay tiên kích, người đã tham chiến trong 

12 ngày đêm hào hùng năm xưa, nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về cuộc sống của người lính 

phi công thời chiến, tình đồng đội, những hy sinh, khốc liệt của chiến tranh.... 

+ Môn loại: 629.13092 / NG558L 

- Mã kho: PM 39072 

- Mã kho: VV 33098 

 

206/. PRESS, ROCKRIDGE. Juice - Nước ép xanh cho sức khoẻ vàng = Juicing for 

beginners: The essential guide to juicing recipes and juicing for weight loss : 100 công thức 

cho người mới bắt đầu / Rockridge Press; Thanh Loan dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa 

Truyền thông Sống, 2023. - 195 tr. : Ảnh, bảng; 22 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức cơ bản về nước ép. Giới thiệu 100 công thức nước ép 

cải thiện sức khoẻ. 

+ Môn loại: 641.875 / J510N 

- Mã kho: PM 39110 
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- Mã kho: VV 33042 

 

207/. LEACH, STEPHANIE. Juice - Nước ép mỗi ngày cho cuộc sống tươi trẻ = The 

complete juicing recipe book : 360 easy recipes for a healthier life : 360 công thức cho sức 

khoẻ toàn diện / Stephanie Leach; Bách Nguyễn dịch. - Hà Nội : Công ty Văn hóa Truyền 

thông Sống, 2023. - 210 tr. : Ảnh; 22 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về nước ép, nguyên liệu cho nước ép. Giới 

thiệu 360 công thức nước ép được phân loại theo nhóm lợi ích sức khoẻ: sức khoẻ não bộ, 

thanh lọc và thải độc, tiêu hoá, sức khoẻ tim, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ cấu trúc. 

+ Môn loại: 641.875 / J510N 

- Mã kho: PM 39109 

- Mã kho: VV 33043 

 

208/. DECI, EDWARD L.. Sao ta làm điều ta làm : Thấu hiểu động lực giải mã hành vi 

làm chủ cuộc đời / Edward L. Deci, Richard Flaste; Huỳnh Hiếu Thuận dịch. - Hà Nội : Dân 

Trí, 2022. - 319 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra kĩ năng sống: cách làm chủ bản thân, xoá bỏ rào cản ngăn trở sự thay 

đổi tạo nên sự khác biệt của bản thân để dẫn đến thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 646.7 / S108T 

- Mã kho: PM 39031 

- Mã kho: VV 33015 

 

209/. 7 thói quen hôn nhân hạnh phúc = The 7 habits of highly effective marriage : Ưu 

tiên hôn nhân của bạn trong một thế giới đầy biến động / Stephen R. Covey, Sandra M. 

Covey...; Trần Thuỵ Tuyết Anh dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 221 tr. : 

Hình vẽ; 20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những hiểu biết sâu sắc và những kinh nghiệm thực tiễn của các tác 

giả trong việc ứng dụng 7 thói quen vào mối quan hệ lứa đôi và hôn nhân để xây dựng một 

cuộc hôn nhân hạnh phúc: Sống kiến tạo, bắt đầu bằng đích đến, ưu tiên điều quan trọng, tư 

du cùng thắng, thấu hiểu rồi được hiểu, cùng tạo cách mới và rèn mới bản thân. 

+ Môn loại: 646.78 / B112T 

- Mã kho: PM 39145 

- Mã kho: VV 33148 

 

210/. DƯƠNG NGHỊ HOẰNG. Dạy con không sợ thất bại : Cho con va vấp để trưởng 

thành / Dương Nghị Hoằng; Nguyễn Minh Tâm dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 288 tr.; 21 

cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ phương pháp giáo dục con đưa ra nền tảng nuôi dạy trẻ vượt qua những 

va vấp có được lòng can đảm mà từ đó trưởng thành.. 

+ Môn loại: 649.1 / D112C 

- Mã kho: PM 39033 

- Mã kho: VV 33013 

 

211/. PARK HYUN KYU. Chơi để lớn khôn : Nuôi dạy con bằng các trò chơi sẽ giúp 

con phát triển toàn diện và thông minh hơn / Park Hyun Kyu, Park Sia; Kim Diệp dịch. - Hà 

Nội : Hồng Đức, 2023. - 325 tr. : Bảng; 21 cm. 
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Tóm tắt: Giới thiệu 80 trò chơi tự chủ dành cho trẻ với những vật liệu dễ dàng tìm thấy 

trong cuộc sống hàng ngày, kết hợp phương pháp chơi, cùng những ý tưởng thú vị giúp trẻ 

phát triển kỹ năng xã hội, nhận thức, ngôn ngữ, khả năng sáng tạo và thể chất của trẻ. 

+ Môn loại: 649.5 / CH462Đ 

- Mã kho: PM 39108 

- Mã kho: VV 33044 

 

212/. PAUL, PAMELA. Dạy con đọc sách : Nuôi dưỡng tình yêu trọn đời của con dành 

cho sách / Pamela Paul, Maria Russo; Mỹ Linh dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 275 tr. : 

Tranh vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: How to raise a reader 

Tóm tắt: Giới thiệu các phương pháp trong cách nuôi dạy con giúp các bậc cha mẹ giáo 

dục, vun đắp tình yêu sách cho con và lựa chọn sách phù hợp cho từng lứa tuổi, giúp con hình 

thành niềm yêu thích đọc sách một cách tự nhiên và hiệu quả nhất. 

+ Môn loại: 649.58 / D112C 

- Mã kho: PM 39152 

- Mã kho: VV 33141 

 

213/. PHAN VĂN TRƯỜNG. Không có đỉnh quá cao : Từ làng quê bước ra chinh phục 

thế giới / GS. Phan Văn Trường, Lê Cảnh,.. Nguyễn Thị Ngọc Minh hiệu đính. - In lần thứ 3. 

- Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 219 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu câu chuyện đi tìm thành công của 24 bạn trẻ và chia sẻ của giáo sư 

Phan Văn Trường về những kinh nghiệm được đúc kết từ chính sự nghiệp lớn lao của ông. 

+ Môn loại: 650.1 / KH455C 

- Mã kho: PM 38949 

- Mã kho: VV 33125 

 

214/. NHAN HÚC QUÂN. Phép màu để trở thành chính mình = The miracle of 

becoming onesele / Nhan Húc Quân. - Tái bản lần thứ 6. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 

2023. - 307 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Chia sẻ những đúc kết thành công qua nhiều nỗ lực vượt khó của tác giả Nhan 

Húc Quân - một nữ doanh nhân thành đạt cả trên thương trường lẫn trong cuộc sống từ khi 

bắt đầu lập nghiệp cho đến bây giờ đã trở thành Tổng Giám đốc New Toyo Việt Nam. 

+ Môn loại: 650.1 / PH206M 

- Mã kho: PM 39081 

- Mã kho: VV 33089 

 

215/. MOOTEE, IDRIS. Tư duy thiết kế cho đổi mới sáng tạo chiến lược : Thứ mà 

không trường kinh doanh hay trường thiết kế dạy bạn / Idris Mootee, Wiley. - Hà Nội : Khoa 

học và Kỹ thuật, 2022. - 209 tr.; 21 x 21 cm. 

Tóm tắt: Cung cấp nghệ thuật và chiến lược trong kinh doanh như: Thay đổi cách tiếp 

cận tư duy trong kinh doanh, xác định cơ hội phát triển của doanh nghiệp, 15 công cụ tư duy 

thông minh, đặt câu hỏi trọng tâm trong kinh doanh, hoạch định chiến lược hiệu quả và kỹ 

năng tư duy sáng tạo trong kinh doanh. 

+ Môn loại: 650.1 / T550D 

- Mã kho: PM 38959 
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- Mã kho: VV 33138 

 

216/. TEMPLAR, RICHARD. Việc hôm nay chớ để ngày mai : Đừng để sự trì hoãn làm 

hỏng mọi việc / Richard Templar; Đức Anh dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2023. 

- 226 tr. : Hình vẽ; 18 cm. 

Tên sách tiếng Anh: How to get things done without trying too hard 

Tóm tắt: Chia sẻ những bí quyết để đưa bạn đến với thành công: quản lý thời gian một 

cách chặt chẽ và hiệu quả; hãy đặt ra kế hoạch và ghi nhật kí công việc; thẳng thắn, bình tĩnh, 

quyết đoán, kiềm chế, giữ vững lập trường trong công việc.... 

+ Môn loại: 650.11 / V303H 

- Mã kho: PM 39203 

- Mã kho: VN 1530 

 

217/. CHOI HYUN JEONG. Dù không thích nhưng vẫn phải làm : Bí kíp sống sót chốn 

công sở của cô nàng tóc đỏ điên loạn / Choi Hyun Jeong; Kim Diệp dịch. - Thanh Hóa : Nxb. 

Thanh Hóa, 2023. - 316 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra các bí kíp đối phó được những rắc rối nơi công sở để hoàn thành công 

việc một cách hiệu quả nhất. 

+ Môn loại: 650.13 / D500K 

- Mã kho: PM 38999 

- Mã kho: VV 33101 

 

218/. HỒNG DUYÊN. Quản trị nhân sự thời Gen Z : Câu chuyện cũ kể theo cách mới / 

Hồng Duyên. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2022. - 262 tr. : Minh họa; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu về nghề nhân sự hiện đại với những thực tế đã triển khai trong nhiều 

doanh nghiệp; nắm bắt tâm lí chung thế hệ GenZ để đưa ra chính sách quản trị phải trở nên 

linh hoạt, chấp nhận tỉ lệ thay việc nhanh chóng của nhân viên GenZ; lộ trình phát triển và 

bẫy sự nghiệp của nghề nhân sự; những mô hình, giả thuyết được các nhà tư tưởng hàng đầu 

thế giới xây dựng.... 

+ Môn loại: 658.3 / QU105T 

- Mã kho: PM 39185 

- Mã kho: VL 8133 

 

219/. LOCK, STEVEN. Tìm đúng người tài = The right talent / Steven Lock; Thế Anh 

dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 222 tr. : Minh họa; 21 cm. 

Tóm tắt: Giúp các chủ doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, bao gồm CEO, giám đốc nhân 

sự (CHRO), giám đốc điều hành cấp cao, các chuyên gia nhân sự tránh được các sai lầm trong 

việc tuyển chọn người, nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng; chuẩn bị những tiêu chí, cách 

thức xây dựng cuộc phỏng vấn và quá trình phỏng vấn thông qua kỹ thuật đặt câu hỏi, kiểm 

tra giấy giới thiệu, và kể cả hẹn lịch phỏng vấn. 

+ Môn loại: 658.31124 / T310Đ 

- Mã kho: PM 38945 

- Mã kho: VV 33129 

 

220/. WEINSTEIN, LOUISA. Nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn = The 7 principles of 

conflict resolution : Cách giải quyết tranh chấp và đạt được thoả thuận / Louisa Weinstein; 
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Trang Thuỳ Nhung dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 335 tr. : Bảng; 21 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc giải quyết xung đột, áp dụng khung giải quyết đối 

với những cuộc nói chuyện... giúp có thể thành công giải quyết mâu thuẫn trong những tình 

huống gay go mà vẫn bảo toàn được uy tín, phẩm giá và lòng tự trọng. 

+ Môn loại: 658.4053 / NG527T 

- Mã kho: PM 39127 

- Mã kho: VV 33025 

 

221/. KIRKPATRICK, JAMES D.. Đánh giá kết quả đào tạo = Kirkpatrick''s four levels 

of training evaluation : Theo mô hình "Bốn cấp độ" kinh điển của Kirkpatrick / James 

D.Kirkpatrick, Wendy Kayser Kirkpatrick; Lê Hồng Vân dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Tổng hợp, 2023. - 375 tr.; 23 cm.. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm và hành vi tiêu biểu ở nhà lãnh đạo thành công: 

Tìm được những mô hình cải thiện việc đào tạo con người, giúp họ nâng cao hiệu suất làm 

việc.. 

+ Môn loại: 658.408 / Đ107G 

- Mã kho: PM 39137 

- Mã kho: VV 33150 

 

222/. MACKEY, JOHN. Lãnh đạo minh triết = Conscious leadership: Elevating 

humanity through business : Biến tính nhân văn thành sức mạnh kinh doanh và thành công 

bền vững / John Mackey, Steve McIntosh...; Mai Chí Trung dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh 

: Tổng hợp, 2023. - 322 tr. : Hình vẽ, bảng; 23 cm.. - (Tủ sách Doanh trí) 

Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm và hành vi tiêu biểu ở nhà lãnh đạo thành công: 

Tầm nhìn và đức hạnh - lãnh đạo bằng tình yêu thương, coi kinh doanh là cơ hội để phục vụ 

mọi người và cộng đồng; tư duy và chiến lược - tìm ra những giải pháp nhiều bên cùng có lợi, 

tư duy dài hạn về tác động của các hành động và lựa chọn của mình; con người và văn hoá - 

liên tục phát triển đội ngũ của mình, thường xuyên tái sinh năng lượng và không ngừng học 

tập phát triển. 

+ Môn loại: 658.408 / L107Đ 

- Mã kho: PM 39138 

- Mã kho: VV 33149 

 

223/. TÔN THẤT NGUYỄN THIÊM. Chiến lược cơ chế con người : Thề kiềng 3C của 

tồn vinh doanh nghiệp / Tôn Thát Nguyễn Thiêm. - In lần thứ 1. - Thành phố Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 326 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 5 phần xoay quanh các vấn đề tương tác phức hợp giữa chiến 

lược - cơ thể - con người; bản chất, vai trò và vận hành của bốn chiến lược phát triển tương 

liên; Tác động và hậu quả của thời buổi VUCA1.... 

+ Môn loại: 658.409 / CH305L 

- Mã kho: PM 38947 

- Mã kho: VV 33127 

 

224/. JOHNSON, WHITNEY. Đột phá bản thân : Chuyển hoá sức mạnh của tư duy đột 

phá vào hành động / Disrupt yourself : Putting the power of disruptive innovation to work. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 254 tr.; 20 cm.. - (Tủ sách Doanh trí) 
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Tóm tắt: Giới thiệu những bước đột phá của bản thân nhờ việc chuyển hoá sức mạnh 

của tư duy đột phá vào hành động, những khuôn khổ đổi mới đột phá có thể áp dụng tạo nên 

nền tảng của sáng tạo và thành công trong quản lý kinh doanh. 

+ Môn loại: 658.409 / Đ458P 

- Mã kho: PM 39146 

- Mã kho: VV 33147 

 

225/. ASHKENAS, RON. Cẩm nang lãnh đạo : Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và tiến 

về phía trước / Ron Ashkenas, Brook Manville; Nguyễn Hồng Hải dịch. - Hà Nội : Công ty 

Sách Alphabook, 2023. - 307 tr. : Bảng; 24 cm.. - (Harvard business review) 

Tóm tắt: Hướng dẫn từng bước giúp bạn hiểu và bắt đầu triển khai 6 phương pháp lãnh 

đạo cốt lõi: Xây dựng tầm nhìn thống nhất, phát triển chiến lược, thu hút nhân tài và hội đồng 

quản trị, tập trung vào kết quả, đổi mới cho tương lai và dẫn dắt bản thân. 

+ Môn loại: 658.4092 / C120N 

- Mã kho: PM 39197 

- Mã kho: VL 8210 

 

226/. MAXWELL, JOHN C.. 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo = The 21 

irrefutable laws of leadership / John C. Maxwell; Đinh Việt Hoà dịch. - Chỉnh sửa & cập nhật 

phiên bản kỷ niệm 10 năm. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2023. - 434 tr. : Hình vẽ, 

biểu đồ; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu 21 nguyên tắc giúp bạn nâng cao và hoàn thiện trình độ mỗi ngày 

để trở thành nhà lãnh đạo thành công: Khả năng lãnh đạo quyết định cấp độ hiệu quả, thước 

đo chính xác nhất của nghệ thuật lãnh đạo, năng lực lãnh đạo.... 

+ Môn loại: 658.4092 / H103M 

- Mã kho: PM 39082 

- Mã kho: VV 33088 

 

227/. BROWN, JENNIFER. Lãnh đạo dung hợp = How to be an inclusive leader / 

Jennifer Brown; Hoàng Huấn dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 239 tr.; 20 

cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những bí quyết, kỹ năng mang tính giáo dục, khả thi và có nhiều 

công cụ thực tiễn để giúp các nhà quản lý nhân sự, cá nhân cất lên tiếng nói và xây dựng năng 

lực trở thành nhà lãnh đạo dung hợp và có được thành công trong công việc. 

+ Môn loại: 658.4092 / L107Đ 

- Mã kho: PM 39147 

- Mã kho: VV 33146 

 

228/. OWEN, JO. Tư duy thành công = The mindset of success : Từ người quản lý giới 

"thoát kén" thành nhà lãnh đạo vĩ đại / Jo Owen; Lê Hoàng dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 

Hóa, 2023. - 342 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Xác định bảy tư duy chủ chốt nhấn mạnh đến các khuôn mẫu hành vi và suy 

nghĩ như khát vọng lớn lao, can đảm, kiên cường, tích cực, tinh thần trách nhiệm, hợp tác, 

phát triển, nhằm giúp các nhà quản lý khai phá hết tiềm năng của bản thân, phân biệt giữa 

người quản lý giỏi và nhà lãnh đạo vĩ đại. 

+ Môn loại: 658.4092 / T550D 
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- Mã kho: PM 39076 

- Mã kho: VV 33094 

 

229/. WITTY, ADAM. 7 đòn bẩy tăng độ tín nhiệm thương hiệu = Authority marketing 

/ Adam Witty, Rusty Shelton; Steve Forbes viết lời tựa.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 

2023. - 166 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

Tóm tắt: Tổng quan về về marketing; đưa ra ý tưởng, kế hoạch về marketing chi tiết, 

xây dựng thương hiệu và xuất hiện khắp nơi, tạo khách hàng tiềm năng, tạo content.... và thực 

hiện kế hoạch tạo nên sự thành công và sự tín nhiệm cho thương hiệu. 

+ Môn loại: 658.8 / B112Đ 

- Mã kho: PM 38968 

- Mã kho: VV 33054 

 

230/. TRẦN TUỆ TRI. Thương hiệu Việt Nam thời khắc vàng = Brand Vietnam - The 

moment / Trần Tuệ Tri. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 383tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa ra những yếu tố làm nên thương hiệu Việt Nam, đồng thời cho 

bạn đọc Việt Nam lẫn quốc tế thấy được những ưu điểm của Việt Nam.... 

+ Môn loại: 658.8 / TH561H 

- Mã kho: PM 38921 

- Mã kho: VL 8123 

 

231/. PHÙNG THÁI HỌC. Hơi thở con sen - Học nghề : Những tư duy marketing mà 

một người làm content cần biết / Phùng Thái Học. - Hà Nội : Công ty Sách, 2023. - 272 tr. : 

Hình vẽ, bảng; 24 cm. 

Tóm tắt: Đưa ra các hướng dẫn bài bản, cụ thể và dễ hiểu hướng tới những người làm 

nghề content, có một cái nhìn đủ rộng, để từ đó bắt đầu hành trình vào nghề một cách nhanh 

nhất. 

+ Môn loại: 658.802 / H462T 

- Mã kho: PM 39189 

- Mã kho: VL 8129 

 

232/. TEMPLETON, TIM. Marketing bằng lời giới thiệu = The referral of a lifetime : 

Tạo mạng lưới quan hệ khách hàng hiệu quả mà không cần phải gọi điện "chèo kéo" / Tim 

Templeton; Ngọc Tuấn dịch. - Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 286 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu cách tạo mạng lưới quan hệ khách hàng hiệu quả giúp tạo ra dòng 

thương vụ đều dặn thông qua những lời giới thiệu nhất quán và chất lượng; áp dụng nguyên 

tắc vàng trong kinh doanh luôn đặt mối quan hệ khách hàng lên hàng đầu; hướng dẫn cách 

xây dựng hồ sơ khách hàng lý tưởng trong mở rộng việc kinh doanh mà không cần "chèo kéo" 

chào hàng. 

+ Môn loại: 658.812 / M109B 

- Mã kho: PM 39125 

- Mã kho: VV 33027 

 

233/. CHỦ BIÊN. Chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc 

- Gợi ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / TS. Hoàng Minh Lợi chủ biên, PGS. TS. Lê Đình 

Chỉnh, TS. Trần Thị Nhung.... - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 233 tr.; 24 cm. 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia; chiến 

lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản và Hàn Quốc; đánh giá, bài học kinh nghiệm 

về chiến lược phát triển thương hiệu quốc gia ở Nhật Bản, Hàn Quốc và một số gợi ý cho Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 658.827095 / CH305L 

- Mã kho: PM 39191 

- Mã kho: VL 8127 

 

234/. LINDSTROM, MARTIN. Điều gì khiến khách hàng chi tiền : Những sự thật về 

tâm lý mua sắm của người tiêu dùng / Martin Lindstrom; Hương Lan dịch. - Tái bản lần 4. - 

Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2023. - 342 tr.; 21 cm. 

Buy-ology : Truth and lies about why we buy 

Tóm tắt: Giới thiệu những câu chuyện thú vị về cách khách hàng phản ứng đối với 

những thương hiệu như Marlboro, Nokia, Calvin Klein, Ford và chương trình giải trí 

American Idol... giúp các nhà tiếp thị và các ông chủ doanh nghiệp nắm bắt được tâm lý của 

khách hàng, chiếm được lòng tin, sự trung thành, tiền bạc và cả tâm trí của khách hàng. 

+ Môn loại: 658.8342 / Đ309G 

- Mã kho: PM 39106 

- Mã kho: VV 33046 

 

235/. SERHANT, RYAN. Bán hàng như Serhant : Cách bán nhiều hàng hơn, kiếm tiền 

nhiều hơn, và trở thành cỗ máy bán hàng tối ưu / Ryan Serhant; Hồng Thắm dịch. - Hà Nội : 

Dân Trí, 2022. - 307 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Sell it like Serhant : How to sell more, earn more, and become the 

ultimate sales machine 

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật, bí quyết và chiến lược để trở thành người bán hàng xuất 

sắc như Serhant bằng cách áp dụng những chiến thuật về cách xây dựng những qui tắc bán 

hàng tối ưu như: 7 giai đoạn của quá trình bán hàng, cách tạo dấu ấn cá nhân, đàm phán như 

một ông trùm, cách trở thành người quản lý thời gian và hơn thế nữa. 

+ Môn loại: 658.85 / B105H 

- Mã kho: PM 39149 

- Mã kho: VV 33144 

 

236/. ĐẶNG THUÝ HÀ. Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi 

hiệu quả / Đặng Thuý Hà. - Hà Nội : Công ty Sách Alphabook, 2023. - 216 tr. : Minh họa; 24 

cm. 

Tóm tắt: Cung cấp những kỹ năng và ý tưởng đơn giản, dễ hiểu, thực tế làm nền tảng 

cho việc tìm kiếm khách hàng mới hiệu quả hơn và phát triển thành công trong kinh doanh 

qua: Chiến lược kinh doanh lấy khách hàng làm trọng tâm; customer insight - thấu hiểu khách 

hàng; các nền tảng lý thuyết về customer insight; các phương pháp tìm kiếm insight và hành 

trình tìm kiếm customer insight. 

+ Môn loại: 658.85 / TH125H 

- Mã kho: PM 39186 

- Mã kho: VL 8132 
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237/. BLOUNT, JEB. Đam mê tìm kiếm khách hàng tiềm năng : Mở ra đối thoại tìm 

được thương vụ / Jeb Blount; Vũ Thanh Tùng dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2023. - 303 tr.; 23 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Fanatical prospecting 

Tóm tắt: Hướng dẫn bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, các chiến 

lược và cách tiếp cận hiệu quả giúp gia tăng doanh số bán hàng một cách bền vững: bán hàng 

qua mạng xã hội, e-mail, điện thoại, tin nhắn văn bản.... 

+ Môn loại: 658.872 / Đ104M 

- Mã kho: PM 39132 

- Mã kho: VV 33019 

 

238/. BÙI THỊ HẢI HOÀ. Prebiotic - Triển vọng ứng dụng trong cách mạng công nghiệp 

4.0 / TS. Bùi Thị Hải Hoà chủ biên; TS. Nguyễn Thị Phương Mai, ThS. Nguyễn Phương Tú. 

- Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 199 tr. : Minh hoạ; 21 cm. 

+ Môn loại: 660.6 / PR200B 

- Mã kho: LC 37820-37822 

- Mã kho: PM 38882 

- Mã kho: VV 32953 

 

239/. NGUYỄN THANH TÙNG. Công nghệ phụ gia nhựa phân huỷ sinh học - Giải 

pháp cho các sản phẩm màng, bao bì thân thiện môi trường / Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn 

Trung Đức, Phạm Thị Thu Hà. - Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 152 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập đến các kết quản ứng dụng, triển khai công nghệ phụ gia để 

sản xuất một số sản phẩm thân thiện môi trường, có khả năng phân huỷ sinh học như túi đựng 

rác, bầu ươm cây, màng phủ nông nghiệp.... 

+ Môn loại: 668.4192 / C455N 

- Mã kho: LC 37829-37831 

- Mã kho: PM 38885 

- Mã kho: VV 32956 

 

240/. VŨ QUỐC ANH. Tính toán thiết kế hệ dàm sàn thép / PGS.TS. Vũ Quốc Anh chủ 

biên; ThS. Nguyễn Thị Thanh Hoà. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 154 tr.; 27 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học kiến trúc Hà Nội 

Tóm tắt: Trình bày về hệ dầm sàn thép, hệ dầm sàn liên hợp. Hướng dẫn tính toán bản 

sàn, dầm phụ, dầm chính. 

+ Môn loại: 690 / T312T 

- Mã kho: PM 39162 

- Mã kho: VL 8185 

 

241/. TRẦN PHỤNG TIÊN PHUÔNG. Kiếm chút xu tử tế / KTS. Trần Phụng Tiên 

Phuông. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 141 tr. : Ảnh, tranh vẽ; 22 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại các câu chuyện mà tác giả đã được chia sẻ hoặc trực tiếp trải nghiệm 

trong quá trình hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công kiến trúc lẫn nội 

thất. 

+ Môn loại: 720 / K304C 

- Mã kho: PM 38963 
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- Mã kho: VV 33134 

 

242/. TRẦN MINH TÙNG. Kiến trúc và con người / KTS. Trần Minh Tùng. - Hà Nội : 

Xây Dựng, 2022. - 1237 tr. : Hình ảnh; 21 x 21 cm. 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Khoa Kiến trúc và quy hoạch bộ môn 

kiến trúc dân dụng 

Tóm tắt: Hình thành những quan điểm thiết kế dựa trên các mục tiêu vì sự phát triển 

con người, các kiến trúc sư nhìn nhận và khẳng định lại tính nhân văn trong cách thức mình 

đã đang tiếp cận và thực hành kiến trúc.. 

+ Môn loại: 720.9 / K305T 

- Mã kho: PM 39141 

- Mã kho: VV 33156 

 

243/. OLDHAM, CRAIG. Tốt nghiệp rồi...làm gì? = Oh sh*t.... What now? / Craig 

Oldham; Khánh Dương, Hải Phượng dịch. - Thanh Hóa : Công ty cổ phần Văn hóa Văn Lang, 

2023. - 141 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm cá nhân trong ngành nghề sáng tạo và thiết kế 

đồ hoạ, về cách để vào ngành và những việc cần làm khi muốn dấn thân vào con đường sáng 

tạo; cách thức chuẩn bị, trình bày hồ sơ năng lực; mẹo rút ngắn khoảng cách giữa lí thuyết 

trên giảng đường và thực tế nghề nghiệp; cách có được công việc đầu tiên, cũng như cách để 

tìm công việc tiếp theo; những việc nên làm khi gặp khó khăn hoặc khi mắc sai lầm.... 

+ Môn loại: 741.6023 / T458N 

- Mã kho: PM 39061 

- Mã kho: VL 8177 

 

244/. TỪ HẢO. Phác họa tĩnh vật : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học / 

Từ Hảo, Diêu Tùng Tùng biên soạn; Mai Đỗ, Thu Hường dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 

Hóa, 2023. - 55 tr. : Tranh vẽ; 27 cm.. - (Bí quyết hội họa) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật phác họa tĩnh vâth. Hướng dẫn các 

bước vẽ tranh từ đơn giản đến nâng cao giúp người vẽ nắm được những quy luật cơ bản khi 

vẽ phong cảnh. 

+ Môn loại: 751.75 / PH101H 

- Mã kho: PM 38912 

- Mã kho: VL 8203 

 

245/. TỪ HẢO. Vẽ tranh phong cảnh : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học 

/ Từ Hảo, Mao Ngạn Trực biên soạn; Mai Đỗ, Thu Hường dịch. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh 

Hóa, 2023. - 55 tr. : Tranh vẽ; 27 cm.. - (Bí quyết hội họa) 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cơ bản về kỹ thuật vẽ tranh phong cảnh. Hướng dẫn các 

bước vẽ tranh từ đơn giản đến nâng cao giúp người vẽ nắm được những quy luật cơ bản khi 

vẽ phong cảnh. 

+ Môn loại: 751.75 / V200T 

- Mã kho: PM 38913 

- Mã kho: VL 8202 

 

246/. Nghệ thuật chân dung con người / Đặng Thái Hoàng khảo cứu, biên dịch và tổng 
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thuật. - Hà Nội : Xây Dựng, 2022. - 80 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 757.7 / NGH250T 

- Mã kho: PM 39166 

- Mã kho: VL 8181 

 

247/. TRẦN MINH NHỰT. Nghệ thuật minh hoạ áo mũ thời Nguyễn đầu thế kỹ XX - 

Khảo cứu từ bộ tranh Grande tenue de la cour''d annam của Nguyễn Văn Nhân = The art of 

costume illustration of the Nguyen dynasty in the early 20th century - Rếarch into the album 

grande tenue dela courd'' annam by Nguyen Van Nhan : Sách chuyên khảo / Trần Minh Nhựt. 

- Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 264 tr. : Minh hoạ; 28 cm. 

Tóm tắt: Nghiên cứu về nghệ thuật minh hoạ áo mũ, Nghiên cứu lịch sử trang phục 

Việt Nam.. 

+ Môn loại: 758.939100959 / NGH250T 

- Mã kho: PM 38943 

- Mã kho: VL 8215 

 

248/. BIGORDA, LAETITIA GANGLION. Cả năm vui khoẻ cùng con = Une année 

d''activités détente avec mes enfants : 52 tuần với các hoạt động vui chơi và thư giãn / Laetitia 

Ganglion Bigorda, Sophie de Mullenheim...; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Thành phố Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr.; 24 cm.. - (Giúp con hạnh phúc) 

Tóm tắt: Giới thiệu hơn 200 hoạt động có tác dụng làm tâm trí thư thái để bố mẹ chơi 

cùng trẻ. Các hoạt động được phân bố theo 52 tuần và chia thành 5 phần: Hoạt động sáng tạo, 

yoga, thiền, chuyện kể thư giãn và phương pháp giáo dục Montessori giúp trẻ tiến bộ dần dần 

theo từng độ tuổi xác định. 

+ Môn loại: 790.191 / C100N 

- Mã kho: PM 39092 

- Mã kho: VL 8160 

 

249/. TÔ HOÀI. Sổ tay viết văn : Những chia sẻ về kinh nghiệm cầm bút / Tô Hoài. - 

Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 190 tr.; 21 cm. 

Tóm tắt: Gồm những bài viết chia sẻ những kinh nghiệm viết lách của tác giả (Tô Hoài) 

về cách viết văn, tư duy ngôn ngữ, quan sát, ghi chép, tới viết truyện ngắn, truyện dài, hồi ký, 

xây dựng nhân vật.... 

+ Môn loại: 808.3 / S450T 

- Mã kho: PM 39071 

- Mã kho: VV 33099 

 

250/. TRUEIT, TRUDI. Học viện viễn thám: Đảo cấm = Exlorer academy : Dành cho 

lứa tuổi thiếu niên / Trudi Trueit; Minh Quân dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 259 tr. : 

Tranh màu; 23 cm. 

+ Môn loại: 813 / H419V 

- Mã kho: PM 39010 

- Mã kho: VV 33071 

 

251/. LÊ LAN ANH. Nước mỹ đâu xa! = Not so far, oh, America! / Lê Lan Anh. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 24 cm. 
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Q.1 : Tiểu bang New York - Tiểu bang Hoàng Đế. - 294 tr. 

+ Môn loại: 813 / N557M 

- Mã kho: PM 39193 

- Mã kho: VL 8125 

 

252/. NAYERI, DANIEL. Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) : Dành cho lứa tuổi 

12+ / Daniel Nayeri ; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 423 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 813 / TR527B 

- Mã kho: PM 38973 

- Mã kho: VV 33059 

 

253/. BACH, RICHARD. Chàng hải âu kỳ diệu / Richard Bach; Đăng Thư dịch. - Hà 

Nội : Văn học, 2022. - 155 tr. : Ảnh; 21 cm.. - (Tủ sách Đời người) 

Tên sách tiếng Anh: Jonathan livingston seagull 

+ Môn loại: 813.54 / CH106H 

- Mã kho: PM 39083 

- Mã kho: VV 33087 

 

254/. DEAVER, JEFFERY. Lá bài chủ / Jeffery Deaver; Nguyễn Quang Huy dịch. - Hà 

Nội : Lao Động, 2022. - 602 tr.; 24 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Edge 

+ Môn loại: 813.54 / L100B 

- Mã kho: PM 39097 

- Mã kho: VL 8165 

 

255/. CARROLL, LEWIS. Alice ở xứ sở diệu kỳ & Alice ở thế giới trong gương / Lewis 

Carroll; Minalina minh họa, Lê Thị Oanh dịch. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 

2022. - 317 tr. : Minh họa; 24 cm. 

+ Môn loại: 823 / A103-Ơ 

- Mã kho: PM 38926 

- Mã kho: VL 8118 

 

256/. WALPOLE, HORACE. Lâu đài Otranto = The castle of Otranto : Dành cho tuổi 

trưởng thành / Horace Walpole; Liên Vũ dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 159 tr.; 23 cm.. 

- (Tủ sách Đời người) 

Tên sách tiếng Anh: Jonathan livingston seagull 

+ Môn loại: 823.6 / L125Đ 

- Mã kho: PM 39084 

- Mã kho: VV 33086 

 

257/. BRONTE, EMILY JANE. Đỉnh gió hú = Wuthering heights / Emily Jane Bronte; 

Nguyễn Vân Hà dịch. - Tái bản. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2022. - 351 tr. 

: Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 823.8 / Đ312G 

- Mã kho: PM 38922 

- Mã kho: VL 8122 
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258/. CHRISTIE, AGATHA. Rượu độc lóng lánh = Sparkling cyanide / Agatha Christie; 

Hồng Quyên dịch. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 323 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 823.912 / R564Đ 

- Mã kho: PM 38948 

- Mã kho: VV 33126 

 

259/. GALGUT, DAMON. Lời hứa / Damon Galgut; Nguyễn Quang Huy dịch. - Hà 

Nội : Lao Động, 2022. - 374 tr.; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The promise 

+ Môn loại: 823.92 / L462H 

- Mã kho: PM 39019 

- Mã kho: VV 32995 

 

260/. MILLER, SARAH. Quý cô nóng nảy : Hành trình khai mở tâm trí Helen Keller / 

Sarah Miller; Thu Giang dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 255 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 823.92 / QU600C 

- Mã kho: PM 39151 

- Mã kho: VV 33142 

 

261/. KERET, ETGAR. Bảy năm làm nên đời người : Dành cho lứa tuổi 16+ / Etgar 

Keret; Vũ Lập Nhật dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 215 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The seven good years 

+ Môn loại: 892.48603 / B112N 

- Mã kho: PM 39128 

- Mã kho: VV 33024 

 

262/. CHÚC TIỂU CỬU. Đêm nay có rượu : Tiểu thuyết / Chúc Tiểu Cửu; Liên Phụng 

dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 21 cm. 

T.1. - 447 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / Đ253N 

- Mã kho: PM 38951 

- Mã kho: VV 33122 

 

263/. CHÚC TIỂU CỬU. Đêm nay có rượu : Tiểu thuyết / Chúc Tiểu Cửu; Liên Phụng 

dịch. - Hà Nội : Thanh Niên, 2023. - 21 cm. 

T.2. - 391 tr. 

+ Môn loại: 895.136 / Đ253N 

- Mã kho: PM 38952 

- Mã kho: VV 33123 

 

264/. NGHÊ ĐA HỈ. Rung động chỉ vì em : Tiểu thuyết / Nghê Đa Hỉ ; Vương Thanh 

Tâm dịch. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 571 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.136 / R513Đ 

- Mã kho: PM 38950 

- Mã kho: VV 33124 
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265/. FURUKAWA CHIEKO. Trời lại sáng rồi: Cuộc đười nữ doanh nhân Hirooka 

Asako : Tiểu thuyết / Furukawa Chieko; Tada Kazuhiro thiết kế bìa; Tajikawa Jun minh hoạ 

bìa. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 392 tr.; 19 cm. 

+ Môn loại: 895.635 / TR462L 

- Mã kho: LC 37841-37843 

- Mã kho: PM 38881 

- Mã kho: VV 32966 

 

266/. MILO. Cuộc chiến giữa Sen và Boss : Truyện tranh / Milo; Hương Giang dịch. - 

Hà Nội : Hồng Đức, 2023. - 350 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.73 / C514C 

- Mã kho: PM 39170 

- Mã kho: VL 8148 

 

267/. JOO YOUNG HA. Cuộc đua hạnh phúc : Dành cho tuổi trưởng thành / Joo Young 

Ha; Cát Đông dịch. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 327 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.735 / C514Đ 

- Mã kho: PM 39111 

- Mã kho: VV 33041 

 

268/. JINYEOP. Nhà sư dọn phân chó : Nhà sư và những người bạn đồng hành bốn chân 

kể câu chuyện cuộc sống / Jinyeop; Vương Thuý Quỳnh Anh dịch. - Hà Nội : Lao Động, 

2022. - 197 tr. : Ảnh màu; 20 cm. 

Tên sách tiếng Anh: The monk who gathers dog dung 

+ Môn loại: 895.745 / NH100S 

- Mã kho: PM 38985 

- Mã kho: VV 33115 

 

269/. THANH NGUYỆT. Những miền lưu dấu - Cảnh Việt trong văn chương / Thanh 

Nguyệt, Quỳnh Liên biên soạn. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 78 tr. : Tranh màu; 24 x 30 cm. 

+ Môn loại: 895.92208 / NH556M 

- Mã kho: PM 38940 

- Mã kho: VL 8217 

 

270/. NGUYỄN ĐÌNH CHÚ. Nguyễn Du thiên tài - Vấn đề đã quen mà còn lạ / 

GS.NGND. Nguyễn Đình Chú. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 357 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm nhiều bài viết nghiên cứu về chân dung của đại thi hào Nguyễn Du thông 

qua những phát hiện mới về tác động của quê hương, gia tộc tới quá trình hình thành nhân 

cách và tài năng của ông. Tìm hiểu về nghệ thuật ứng xử chính trị, sự nghiệp văn chương 

cũng như giá trị không gian văn hoá Nguyễn Du. 

+ Môn loại: 895.92212 / NG527D 

- Mã kho: PM 38927 

- Mã kho: VL 8117 

 

271/. NGUYỄN VĂN TRUNG. Vụ án Truyện Kiều / Nguyễn Văn Trung. - Hà Nội : 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ III-2023 

 

61 

 

Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 255 tr.; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.92212 / V500A 

- Mã kho: PM 39182 

- Mã kho: VL 8136 

 

272/. HÀN MẶC TỬ. Máu và trăng : Dành cho lứa tuổi 12+ / Hàn Mặc Tử; Nham Nham 

biên soạn và minh hoạ. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 61 tr. : Tranh vẽ; 24 cm. 

+ Môn loại: 895.922132 / M111V 

- Mã kho: PM 39179 

- Mã kho: VL 8139 

 

273/. PHẠM PHÚ HẢI. Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 

Nẵng, 2022. - 449 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu các bài thơ của nhà thơ Phạm Phú Hải và những kỷ niệm của bạn 

bè về ông. 

+ Môn loại: 895.922134 / PH104P 

- Mã kho: PM 38923 

- Mã kho: VL 8121 

 

274/. NGUYÊN HƯƠNG. Học trò phố huyện : Truyện dài : Dành cho tuổi mới lớn / 

Nguyên Hương. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 690 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / H419T 

- Mã kho: PM 39014 

- Mã kho: VV 33075 

 

275/. NGUYÊN HƯƠNG. Những chuyến tàu đi : Tập truyện ngắn: Dành cho tuổi mới 

lớn / Nguyên Hương. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 208 tr. : Tranh vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / NH556C 

- Mã kho: PM 39086 

- Mã kho: VV 33084 

 

276/. NGUYÊN HƯƠNG. Sếp phó : Dành cho lứa tuổi mới lớn / Nguyên Hương. - Tái 

bản lần thứ 1. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 127 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9223 / S257P 

- Mã kho: PM 39103 

- Mã kho: VV 33049 

 

277/. Những đoản khúc mơ : Truyện ngắn hay Báo Tiền Phong Chủ nhật / Văn Giá, 

Trần Nguyễn Anh, Bùi Viết Anh... ;Lê Anh Hoài Tuyển chọn, bình. - Hà Nội : Văn học, 2022. 

- 395 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92230108 / NH556Đ 

- Mã kho: PM 38957 

- Mã kho: VV 33117 

 

278/. VŨ TRỌNG PHỤNG. Cơm thầy cơm cô và cạm bẫy người / Vũ Trọng Phụng. - 

Tái bản. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 189 tr.; 21 cm.. - (Danh tác Việt Nam) 
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+ Môn loại: 895.922332 / C463T 

- Mã kho: PM 39143 

- Mã kho: VV 33152 

 

279/. NAM CAO. Đôi lứa xứng đôi. Nửa đêm. Cười : Tập truyện ngắn / Nam Cao; Đặng 

Xuân Hoà Minh hoạ. - Hà Nội : Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A, 2022. - 286 tr. : Tranh 

màu; 24 cm.. - (Văn chương - Mỹ thuật) 

+ Môn loại: 895.922332 / Đ452L 

- Mã kho: PM 38925 

- Mã kho: VL 8119 

 

280/. NHẤT NGUYÊN. Cửu Đỉnh Chi Bảo : Tiểu thuyết lịch sử / Nhất Nguyên. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 179 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / C566Đ 

- Mã kho: PM 39130 

- Mã kho: VV 33022 

 

281/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những người hàng xóm : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; 

Đỗ Hoàng Tường Minh hoạ. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231 tr. : Tranh vẽ; 

20 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / NH556N 

- Mã kho: PM 39012 

- Mã kho: VV 33073 

 

282/. Tuyển tập Nguyễn Khắc Thứ : Truyện - Ký / Châu La Việt tuyển chọn. - Hà Nội : 

Văn học, 2022. - 711 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / T527T 

- Mã kho: PM 38904 

- Mã kho: VV 32965 

 

283/. Thu Bồn - Tác phẩm / Ngô Thảo tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 21 cm. 

T.3 : Tiểu thuyết. - 892 tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / TH500B 

- Mã kho: PM 38905 

- Mã kho: VV 32963 

 

284/. Thu Bồn - Tác phẩm / Ngô Thảo tuyển chọn. - Hà Nội : Văn học, 2022. - 21 cm. 

T.4 : Tiểu thuyết. - 1059 tr. 

+ Môn loại: 895.922334 / TH500B 

- Mã kho: PM 38906 

- Mã kho: VV 32964 

 

285/. SƠN NAM. Xóm Bàu Láng : Truyện dài / Sơn Nam. - In lần thứ 3. - Thành phố 

Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 398 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.922334 / X429B 

- Mã kho: PM 38955 
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- Mã kho: VV 33119 

 

286/. HUỲNH TRỌNG KHANG. Bể trăng côi : Truyện dài / Huỳnh Trọng Khang. - 

Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 249 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / B250T 

- Mã kho: PM 38953 

- Mã kho: VV 33121 

 

287/. HỒ ANH THÁI. Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu : Tiểu thuyết / Hồ Anh 

Thái. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2020. - 214 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / H100N 

- Mã kho: PM 38954 

- Mã kho: VV 33120 

 

288/. LÊ QUANG TRẠNG. Màu của lửa : Tập truyện ngắn / Lê Quang Trạng. - Thành 

phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2022. - 224 tr.; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / M111C 

- Mã kho: PM 39032 

- Mã kho: VV 33014 

 

289/. NGUYỄN CHÍ NGOAN. Rồi nắng cũng lẻ loi : Tập truyện ngắn / Nguyễn Chí 

Ngoan. - Hà Nội : Kim Đồng, 2023. - 162 tr. : Tranh vẽ; 20 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / R452N 

- Mã kho: PM 39015 

- Mã kho: VV 33076 

 

290/. VƯƠNG HUYỀN CƠ. Tin nóng : Tập kịch bản sân khấu và truyện ngắn / Vương 

Huyền Cơ. - Hà Nội : Sân Khấu, 2021. - 301 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / T311N 

- Mã kho: PM 39135 

- Mã kho: VV 33017 

 

291/. BẢO. Vệt buồn sau tay áo / Bảo. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 153 tr. : Tranh vẽ; 

21 cm. 

+ Môn loại: 895.92234 / V258B 

- Mã kho: PM 38974 

- Mã kho: VV 33060 

 

292/. NGUYỄN HOÀI NAM. Chuyện tình cuối mùa đông / Nguyễn Hoài Nam. - Hà 

Nội : Thanh Niên, 2022. - 199 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922634 / CH527T 

- Mã kho: PM 39017 

- Mã kho: VV 33078 

 

293/. Nghĩa tình miền Tây / Trịnh Kỳ An, Lương Anh, Tử Anh Anh.... - Hà Nội : Hồng 

Đức, 2022. - 479 tr. : Ảnh; 21 cm. 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ III-2023 

 

64 

 

+ Môn loại: 895.9228008 / NGH301T 

- Mã kho: PM 39119 

- Mã kho: VV 33033 

 

294/. HỮU THIỆN. Cọp cái chết vì mùi nước hoa : Tuyển tập Khoa học vui trên báo 

Tuổi Trẻ Cười / Hữu Thiện. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 398 tr. : Hình vẽ, 

ảnh; 23 cm. 

+ Môn loại: 895.9228024 / C434C 

- Mã kho: PM 38961 

- Mã kho: VV 33136 

 

295/. HỮU THIỆN. Những nụ hôn thời mắc dịch : Tuyển tập Khoa học vui trên báo 

Tuổi Trẻ Cười / Hữu Thiện. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 418 tr. : Ảnh, tranh 

vẽ; 23 cm. 

+ Môn loại: 895.9228024 / NH556N 

- Mã kho: PM 38962 

- Mã kho: VV 33135 

 

296/. CỔ NGUYỆT QUANG. Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - Hà Nội : 

Dân Trí, 2023. - 391 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.922803 / C430V 

- Mã kho: PM 38958 

- Mã kho: VV 33116 

 

297/. NGÔ TẤT TỐ. Tập án cái đình / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - Hà Nội : Văn học, 2022. 

- 176 tr.; 21 cm.. - (Danh tác Việt Nam) 

+ Môn loại: 895.92283203 / T123A 

- Mã kho: PM 39142 

- Mã kho: VV 33151 

 

298/. NGUYỄN VĂN THẠC. Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời chiến Việt Nam / 

Nguyễn Văn Thạc, Đặng Vương Hưng sưu tầm, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 12. - Hà Nội : 

Thanh Niên, 2023. - 339 tr.; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.92283403 / M103M 

- Mã kho: PM 39013 

- Mã kho: VV 33074 

 

299/. LÊ MINH QUỐC. Từng ngày ba mẹ thở theo con : Dành cho mọi lứa tuổi / Lê 

Minh Quốc. - Hà Nội : Kim Đồng, 2022. - 167 tr. : Tranh màu; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228403 / T556N 

- Mã kho: PM 38971 

- Mã kho: VV 33057 

 

300/. NGUYỄN ĐINH KHOA. Con kiến xây / Nguyễn Đinh Khoa. - Hà Nội : Kim 

Đồng, 2022. - 129 tr. : Hình vẽ; 21 cm. 

+ Môn loại: 895.9228408 / C430K 



THƯ VIỆN TỈNH HẬU GIANG                                                       SÁCH MỚI QUÍ III-2023 

 

65 

 

- Mã kho: PM 39113 

- Mã kho: VV 33039 

 

301/. Chuyện người Hà Nội / Hoài Hương, Nguyên Vũ,.... - Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2022. 

- 271 tr. : Ảnh; 24 cm. 

ĐTTS ghi: Nhóm Hà Nội Tri Thức 

+ Môn loại: 895.9228408 / CH527N 

- Mã kho: PM 39069 

- Mã kho: VL 8169 

 

302/. NGUYỄN VĂN ÁNH. Lịch sử văn minh thế giới / Nguyễn Văn Ánh. - Tái bản 

lần thứ 4. - Hà Nội : Giáo dục, 2022. - 467 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hình thành, các thời kì phát triển và thành tựu của các nền văn 

minh: Ai Cập cổ đại, Lưỡng Hà cổ đại, Arập, Ấn Độ cổ trung đại, Trung Quốc cổ trung đại, 

Đông Nam Á cổ trung đại, các nền văn minh tiền Côlômbô ở châu Mỹ, Hy Lạp cổ đại, La Mã 

cổ đại, Tây Âu trung đại, văn minh công nghiệp và văn minh thế giới thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 909 / L302S 

- Mã kho: PM 39177 

- Mã kho: VL 8141 

 

303/. DI LI. Cô đơn trên Everest : Du ký / Di Li. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2020. - 

323 tr. : Ảnh; 21 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện, cảm xúc, cảm nhận của tác giả về con người, văn 

hoá, phong cảnh, thiên nhiên, môi trường... trong hành trình trải nghiệm qua Trung Quốc, Ấn 

Độ, Nêpan, Tây Tạng.... 

+ Môn loại: 915.404 / C450Đ 

- Mã kho: PM 39116 

- Mã kho: VV 33036 

 

304/. NEWITZ, ANNALEE. Bốn thành phố biến mất : Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên đô 

thị biến mất / Annalee Newitz; Đoàn Nam Anh dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. - 315 tr.; 24 

cm. 

Tên sách tiếng Anh: Four lost cities : A secret history of the urban age 

Tóm tắt: Khám phá sự ra đời, phát triển, rồi sụp đổ của bốn thành phố cổ đại là trung 

tâm của các nền văn minh phát triển rực rỡ: địa điểm thời đại đồ đá mới Çatalhöyük (tại miền 

Trung Thổ Nhĩ Kỳ vào thời điểm hiện tại), thị trấn nghỉ mát Pompeii của La Mã (trên bờ biển 

phía nam nước Ý ngày nay), siêu đô thị Angkor của Đế quốc Khmer (nay là Campuchia) và 

đô thị của người bản địa Cahokia nằm trên sônga Mississippi (Mỹ). 

+ Môn loại: 930.1 / B454T 

- Mã kho: PM 39164 

- Mã kho: VL 8183 

 

305/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon; 

Hans - Friedrich Mueller biên tập; Thanh Khê dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Omega Việt 

nam, 2022. - Tranh vẽ. - 27 cm. 

Q.I-II. - 709tr. 
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Tóm tắt: Lý giải nguyên nhân và quá trình suy tàn của thời đại Trajan và vương triều 

Antonine (năm 98-198), với những dấu hiệu tiềm tàng ngay trong giai đoạn nền quân chủ La 

Mã đã đạt tới mức hoàn chỉnh về mặt chính thể; đồng thời giải thích những biến chuyển đầu 

thế kỉ 6 khiến La Mã phải quy thuận đưới quyền lực của người Goth, cũng như sự kiện đế chế 

phương Tây bị lật đổ bởi dân tộc thiểu số ở Đức và Scythia.... 

+ Môn loại: 937.06 / S550S 

- Mã kho: PM 39194 

- Mã kho: VL 8211 

 

306/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon; 

Hans - Friedrich Mueller biên tập; Thanh Khê dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Omega Việt 

nam, 2022. - 27 cm. 

Q.V-VI. - 549 tr. 

Tóm tắt: Khảo tả liên quan đến nhà nước Byzantine và những chính thể, tộc người đã 

tương tác với những gì còn lại của chính thể ở Constantinople, từ các thế lực đạo Hồi, các 

cuộc Thập Tự chinh, Mông Cổ, “Đêm trường Trung Cổ”, cho đến những tiền đề của thời đại 

Phục Hưng; tìm hiểu về những gì đã diễn ra ở không gian thảo nguyên Á-Âu kết nối nhận 

định về Trung Hoa để luận giải về lịch sử suy bại của La Mã.... 

+ Môn loại: 937.06 / S550S 

- Mã kho: PM 39196 

- Mã kho: VL 8213 

 

307/. GIBBON, EDWARD. Sự suy tàn và sụp đổ của đế chế La Mã / Edward Gibbon; 

Hans - Friedrich Mueller biên tập; Thanh Khê dịch. - Hà Nội : Công ty Sách Omega Việt 

nam, 2022. - 27 cm. 

Q.III-IV. - 477 tr. 

Tóm tắt: Thuật lại sự kiện người Lombardy xâm lược Ý; cuộc chinh phạt các tỉnh bang 

Á châu và Phi châu, bởi những người Ả Rập theo tôn giáo của Mohammed; cuộc nổi dậy của 

dân La Mã chống lại các vị quân vương của Constantinople; và cuộc thăng tiến của 

Charlemagne đã thành lập đế chế phương Tây thứ hai năm 800.... 

+ Môn loại: 937.06 / S550S 

- Mã kho: PM 39195 

- Mã kho: VL 8212 

 

308/. DAVIES, NORMAN. Lịch sử Châu Âu = Europe: A history / Norman Davies; Lê 

Thành dịch. - Hà Nội : Công ty cổ phần Văn hóa Văn Lang, 2023. - 983 tr. : Biểu đồ; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách mang đến cho bạn đọc một pho đồ sộ và đầy tham vọng về Châu 

Âu từ thời Cổ đại đến thời Hiện đại, với văn phong nghiêm cẩn của một sử gia nhưng cũng 

đầy xúc cảm và tài hoc. 

+ Môn loại: 940 / L302S 

- Mã kho: PM 39184 

- Mã kho: VL 8134 

 

309/. ROTHBERG, ABRAHAM. Đệ nhị thế chiến 1939-1945 = World war II / Abraham 

Rothberg, Pierce G. Fredericks, Michael O''Keefe; Nguyễn Quốc Dũng dịch. - Hà Nội : Công 

ty cổ phần Văn hóa Văn Lang, 2023. - 487 tr. : Ảnh; 24 cm. 
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Tóm tắt: Cung cấp cho độc giả một cái nhìn toàn cảnh, sống động về cuộc Chiến tranh 

Thế giới thứ II ở các mặt trận của Anh và Mỹ, đồng thời nêu rõ vai trò của Nhật Bản và những 

hành động tàn ác của chủ nghĩa Phát xít ở châu Á, Thái Bình Dương kèm theo những bức ảnh 

minh hoạ quý hiếm của những phóng viên chiến trường tay nghề cao. 

+ Môn loại: 940.53 / Đ250N 

- Mã kho: PM 39187 

- Mã kho: VL 8131 

 

310/. WEATHERFORD, JACK. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại / 

Jack Weatherford; Võ Phương Linh dịch. - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 425 tr. : Hình 

vẽ; 24 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Genghis Khan and the making of the modern world 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Thành Cát Tư Hãn từ lúc ông sinh ra 

đến lúc vươn lên làm vị Đại hãn thống nhất những bộ tộc và thành lập đế chế Mông Cổ; những 

cuộc chinh phục các vùng đất của Thành Cát Tư Hãn và con cháu của ông; các chính sách 

kinh tế của đế quốc Mông Cổ thời cực thịnh nhất đã làm thay đổi cả thế giới thời bấy giờ và 

những ảnh hưởng đến thế giới ngay cả khi đế chế sụp đổ. 

+ Môn loại: 950.21092 / TH107C 

- Mã kho: PM 39171 

- Mã kho: VL 8147 

 

311/. NGUYỄN XUÂN KÍNH. Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại Việt / 

GS. TS. Nguyễn Xuân Kính chủ biên; PGS Nguyễn Duy Hinh,.... - Hà Nội : Hồng Đức, 2022. 

- 754 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 3 phần: Khái niệm lịch sử, lịch sử văn hóa vật chất và văn 

hóa xã hội thời kỳ Đại Việt; Văn hóa vật chất; Văn hóa xã hội. 

+ Môn loại: 959.7 / V115H 

- Mã kho: PM 38924 

- Mã kho: VL 8120 

 

312/. CHU ĐỨC TÍNH. Bác Hồ - Những câu chuyện và bài học / TS. Chu Đức Tính. - 

Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2022. - 159 

tr.; 15 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại thành những câu chuyện ngắn gọn, súc tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh 

từ lời kể của những người từng được làm việc và phục vụ Người; qua đó, rút ra những bài học 

quý báu trong công việc cũng như cuộc sống mà mọi người cần học tập noi theo. 

+ Môn loại: 959.704092 / B101H 

- Mã kho: PM 39204 

- Mã kho: VN 1529 

 

313/. PHẠM HY TÙNG. Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố / 

Phạm Hy Tùng. - Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 280 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tóm tắt: Gồm các bản dịch những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của hoàng hậu Nam 

Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Đại Bảo, bà Agnès - chị ruột bà Nam Phương... gửi 

cho cựu hoàng Bảo Đại được sắp xếp liền mạch theo trình tự thời gian. 

+ Môn loại: 959.7042092 / H407H 
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- Mã kho: PM 38916 

- Mã kho: VL 8206 

 

314/. PHẠM HỮU THẬM. Lính chiến : Nhật ký chiến trường / Phạm Hữu Thậm. - Hà 

Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 281 tr.; 24 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu những trang nhật ký của Trung Uý Phạm Hữu Thậm trong quá trình 

gia chiến đấu thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước .. 

+ Môn loại: 959.7043 / L312C 

- Mã kho: PM 39091 

- Mã kho: VL 8159 

 

315/. Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca / Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn. - In 

lần thứ 2. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 439 tr. : Ảnh; 26 cm. 

Tóm tắt: Trình bày về bối cảnh lịch sử, phong trào đấu tranh của thanh niên - sinh viên 

- học sinh Sài Gòn - Gia Định 1966 - 1967, tiến công vũ trang giữa Sài Gòn và những ký ức 

về cuộc Tổng tiến công Mậu Thân 1968. 

+ Môn loại: 959.7043 / M125T 

- Mã kho: PM 39002 

- Mã kho: VL 8200 

 

316/. NGUYỄN ĐỨC SOÁT. Nhật ký phi công tiêm kích / Nguyễn Đức Soát. - In lần 

thứ 3. - Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 462 tr. : Ảnh; 23 cm. 

Tóm tắt: Ghi lại những hồi tưởng của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, trung 

tướng Nguyễn Đức Soát về những năm tháng rèn luyện, những trận chiến, những chiến công 

và những hi sinh của những phi công tiêm kích trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / NH124K 

- Mã kho: PM 38960 

- Mã kho: VV 33137 

 

317/. CADIÈRE, LÉOPLD MICHEL. Lăng Gia Long / Léopld Michel Cadière; Nguyễn 

Thuý Yên dịch thơ; Du Uyên dịch văn xuôi.... - Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2022. - 130 tr. : 

Ảnh; 24 cm.. - (Bộ sách Huế kỳ bí) 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích văn hoá và danh lam thắng cảnh của Huế: lịch sử và sơ đồ 

quần thể Lăng Gia Long. 

+ Môn loại: 959.749 / L116G 

- Mã kho: PM 39178 

- Mã kho: VL 8140 

 

318/. ĐẶNG PHƯƠNG TRỨ. Nam Ô & những chuyện kể / Đặng Phương Trứ. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 426 tr.; 20 cm. 

Tóm tắt: Kể chuyện sử xưa, tích cũ của làng Nam Ô - Đà Nẵng từ thuở khai sinh lập 

địa đến những di tích, nghề nghiệp, sản vật, vùng đất... của làng. 

+ Môn loại: 959.751 / N104-Ô 

- Mã kho: PM 38984 

- Mã kho: VV 33070 
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319/. HAGER, THOMAS. Thành phố điện : Giải mã lịch sử về miền đất không tưởng 

của Ford và Edison / Thomas Hager; Serena Trang, Kim Anh dịch. - Hà Nội : Dân Trí, 2022. 

- 347 tr. : Ảnh; 24 cm. 

Tên sách tiếng Anh: Electric city: The lost history of For and Edison''s America utopia 

Tóm tắt: Câu chuyện phi thường trong lịch sử nước Mỹ về hai người khổng lồ trong 

lịch sử Hoa Kỳ là Henry Ford và Thomas Edison cùng những nỗ lực của họ để muốn biến 

một vùng đất nghèo nhất của nước Mỹ thành một đô thị công nghệ phát triển, tạo ra một thành 

phố điện bên sông Tennessee. 

+ Môn loại: 976.1 / TH107P 

- Mã kho: PM 39163 

- Mã kho: VL 8184 

 

 

 

HẾT! 


